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Số: 14/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023 

THÔNG TU 
Hướng dần kế toán áp dụng đối vói 

Ngân hàng Phát triền Việt Nam 

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/Ị1/2015; 

Căn cứ Luật Các tô chức tín dụng số 47/20ỊQ/QH12 ngày 16/06/2010; 
Luật sô 17/20Ỉ7/QHỈ4 ngày 20/11/2017 sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật 
Các tỏ chức tín dụng sổ 47/2010/QỊỊ12; 

Càn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sỏ điêu của Luật kê toán; 

Càn cứ Nghị định sổ 46/202 Ỉ/NĐ-CP ngày 3 Ị/3/2021 của Chính phu về 
chê độ quan lý tài chỉnh và đánh ẹ/ẻíi hiệu qua đôi với Ngân hàng Phát ĩriên Việt 
Nam; 

Căn cử Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/20ỉ 7 cua Chỉnh phu 
quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cáu tỏ chức cùa Bộ Tài chính; 

Theo đê nghị cua Cục trưởng Cục quan lý, giám sát kê toán, kiêm toán; 

Bộ trường Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tu hướng dán kê toán áp dụng 
đôi với Ngân hàng Phát triên Việt Nam. 

Chirơng I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lề Phạm vi điều chính 

1. Thông tư này quy định một số nội dunu đặc thù về tài khoan kế toán, 
nguyên tăc kế toán, kết cấu và nội dung phàn ánh cùa tài khoan kế toán; việc lập, 
trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhât; một sô nội dung về 
chứng từ kế toán và sổ ke toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi 
là NHPT). 

2. Thông tư này không áp dụng cho việc xác dịnh nghĩa vụ thuế cua 
NHPT đôi với ngân sách Nhà nước. 

3. Những nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này, NHPT thực hiện 
theo quy định tại: 
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a) Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/ 2004 cua Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Hệ thông tài khoan kê toán các 
Tồ chức tín dụng; Quyết định số 1146/2004/QD-NHNN ngày 10/09/2004 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đôi Điều 2 Quyết dịixh số 
479/2004/QĐ-NHNN; Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 của 
Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đôi, bô sung một sô tài khoản 
trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tồ chức tín dụng ban hành theo Quyết 
định số 479/2004/QĐ-NHNN; Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 
31/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sừa đôi, bô sung một số điều 
khoan của Chê độ báo cáo tài chính đôi với các tô chức tín dụng ban hành kèm 
theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 và Hệ thống tài khoản 
kế toán các tố chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-
NHNN ngày 29/04/2004 của Thong đốc Ngân hàng Nhà nước; Thông tư sô 
22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước \Ệ'iột 
Nam sửa đôi, bô sung một số điều của Hệ thông tài khoan kẽ toán các tô chức 
tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 
29/04/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đôi với các tô chức tín dụng ban hành 
kèm theo Quyết định số 16/2007/Q)Đ-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước; I hông tư số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ 
thông tài khoản kê toán các tô chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết dịnh sô 
479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các 
tồ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 
18/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; và các văn bản khác sửa đôi, 
bô sung hoặc thay thế các văn bản nêu trên (nếu có). 

b) Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam; các Thông tư hướng dẫn thực 
hiện chuẩn mực kế toán; và các văn bản sửa đổi, bồ sung hoặc thay thế các văn 
bản nêu trên (nếu có). 

Điều 2. Đối tưựng áp dụng 

Đoi tượng áp dụng của Thône tư này bao gồm: 

1. NHPT, các đon vị thuộc và trực thuộc NHPT bao gồm: Trụ sở chính 
cùa NHPT (sau đây gọi là Trụ sở chính); các Phòng, Ban thuộc Trụ sơ chính; Sở 
giao dịch, Chi nhánh và các đơn vị có thực hiện hạch toán kê toán. 

2. Các tô chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện hạch toán kê 
toán và lập, trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hcTp nhất của 

NHPT. 
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Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Quy định về tài khoản kế toán 

lể Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu, phương 
pháp ghi chép một số tài khoản ké toán đặc thù của NHPT thực hiện theo hướng 
dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. NHPT được mở thêm các tài khoản từ cấp 2 trở di đối với nhừng tài 
khoan không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 nhàm phục vụ yêu cầu quản lý. 

3. NHPT được vận dụng hệ thông tài khoàn được ban hành theo Quyêt 
định 479/2004/QĐ-NHNN và các văn bán sửa đôi bô sung Quyêt định 
479/2004/QĐ-NHNN với những sửa đôi như sau: 

a) Sửa đôi tên một sô tài khoán trong danh mục hệ thông tài khoản kê toán 
áp dụng cho NHPT như sau: 

- Sửa tên tài khoản cấp I "10- Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim 
loại quý, đá quý" thành "10- Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ"; 

- Sửa tên tài khoản cấp II "387- Tài sản thay thế cho việc thực hiện nghĩa 
vụ cùa bên bảo đain đã chuyên quyên sở hừu cho tô chức tín dụng chờ xử lý" 
thành "387- Tài sản hảo đảm nhận thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên 
bảo đảm dã chuyên quyền sờ hừu cho NHPT chờ xử lý"; 

- Sửa tên tài khoản câp ỉ "43- Tô chức tín dụng phát hành giây tờ có giá" 
thành "43- NHPT phát hành giấy tờ có giá"; 

- Sửa tên các tài khoản cấp II "462- Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân 
viên tô chức tín dụng" thành "462- Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên 
NHPT; "466- Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống tô chức tín 
dụng" thành "466- Các khoản phài trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống NHPT"; 

- Sửa tên tài khoản cấp III "4844- Quỹ thường Ban quản lý điều hành" 
thành "4844- Quỹ thưởng Người Quản lý, Ban Kiềm soát"; 

- Sửa tên tài khoản cấp I "60- vốn cùa tô chức tín dụng" thành "60- vốn 
của NHPT"; 

- Sừa tên tài khoản cấp I "61- Quỹ của tô chức tín dụng" thành "61- Quỹ 
của NHPT"; 

- Sưa tên tài khoản cấp I "69- Lợi nhuận chưa phân phối" thành "69- Ket 
qua hoạt động chua phân phôi"; 
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- Sửa tên tài khoản cấp I "70- Thu nhập từ hoạt độna tín dụng'* thành "70-
Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ"; 

- Sửa tên tài khoán cấp I "80- Chi phí hoạt động tín dụng" thành "80- Chi 
phí hoạt động nghiệp vụ"; 

- Sửa tên các tài khoản cấp II "856- Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên tô 
chức tín dụng" thành "856- Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên NHPT"; "857- Chi 
y tê cho cán bộ, nhân viên tô chức tín dụng" thành "857- Chi y tê cho cán bộ, 
nhân viên NHPT"; "859- Chi khác cho cán bộ, nhân viên tổ chức tín dụng" 
thành "859- Chi khác cho cán bộ, nhân viên NHPT"; 

- Sứa tên tài khoán câp II "868- Chi về các hoạt động đoàn thê của tô chức 
tín dụng" thành "868- Chi về các hoạt động đoàn thề cua NHPT"; 

- Sửa tên tài khoản cấp III "8695- Chi phí cho việc kiêm toán, thanh tra, 
kiềm tra hoạt động tồ chức tín dụng" thành "8695- Chi phí cho việc kiêm toán, 
thanh tra, kiểm tra hoạt động của NHPT"; 

- Sửa tên tài khoản cấp I "88- Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền 

gửi của khách hàng" thành "88- Chi phí dự phòng"; 

- Sửa tên tài khoán cấp I "96- Các giấy tờ có giá của tô chức tín dựng phát 
hành" thành "96- Các giấy tờ có giá của NHPT phát hành"; 

- Sưa tên tài khoán cấp 11 "998- Tài sàn, giấy tờ có giá của tồ chức tín 

dụng thế chấp, cầm cố" thành "998- Tài san, giấy từ có giá của NHPT thế chấp, 
cầm cố". 

b) Nguyên tắc kế toán, kết câu và nội dung phán ánh của các tài khoản sửa 
đôi tên theo quy định tại điêm a khoán này thực hiện theo hướng dân tại Quyêt 
định số 479/2004/QĐ-NHNN và các văn bản sửa đổi bô sung Quyết định số 
479/2004/QĐ-NHNN. 

4. Đối với các tài khoản loại 7 - Thu nhập; loại 8 - Chi phí; tài khoản 39 -
Lãi, phí phải thu; tài khoán 49 - Lãi, phí phai trả, NHPT thực hiện hạch toán 
theo quy định tại chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động dối 
với NHPT. 

Điều 4. Quy định về báo cáo tài chính 

1. Hệ thống báo cáo tài chính của NHPT gồm báo cáo tài chính năm và 

báo cáo tài chính giữa niên độ. 

a) Báo cáo tài chính năm của NHPT, bao gôm: 



- Báo cáo tình hình tài chính Mầu số B01 - NHPT 

- Báo cáo kết qua hoạt động Mầu số B02 - NHPT 

- Báo cáo lưu chuyền tiền tệ Mầu số B03 - NHPT 

- Thuyết minh báo cáo tài chính Mầu số B04 - NHPT 

b) Báo cáo tài chính giữa niên độ của NHPT (dạng đây đu), bao gôm: 

- Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ Mầu số BO 1 a - NHPT 

- Báo cáo kết quả hoạt dộng giữa niên độ Mầu số B02a - NHPT 

- Báo cáo lưu chuyên tiền tệ giữa niên độ Mầu số B03a - NHPT 

- Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Mầu số B04a - NHPT 

2. Biêu mau báo cáo tài chính và hướng dẫn lập, trình bày các chỉ tiêu 
trong báo cáo tài chính của NHPT thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

3. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính: 

a) Việc lặp và trình bày báo cáo tài chính phai tuân thu chuân mực kê 
toán, các thông tin trọng yêu phải được giải trình đê giúp người đọc hiêu đúng 
thực trạng tình hình tài chính của NHPT. 

b) Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế cùa các giao 
dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đỏ (tôn 
trọng bán chât hơn hình thức). 

c) Nợ phải trả không được ghi nhận thâp hơn nghĩa vụ phải thanh toán. 

d) Các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính được săp xêp theo tính 
thanh khoán giam dân. 

đ) Các chỉ tiêu trong Báo cáo két quả hoạt động được sẳp xêp theo từng 
hoạt động nghiệp vụ, phù hợp giữa thu nhập và chi phí. 

Điều 5. Quy định về báo cáo tài chính hợp nhất 

1. NHPT là đcm vị có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhẩt đô tồng 
hợp và trình bày một cách tồng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phai trà, 
nguồn vốn chu sơ hữu ớ thời điểm lập báo cáo tài chính; tình hình và kêt quả 
hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo của đơn vị. NI1PT lặp báo cáo tài chính 
hợp nhất theo năm. 



6 

2. Hệ thông Báo cáo tài chính hợp nhât gồm các báo cáo: 

- Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất Mầu số B01 - NHPT/HN 

- Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất Mầu số B02 - NHPT/HN 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ họp nhất Mầu số B03 - NHPT/HN 

- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Mầu số B04 - NHPT/HN 

3. Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất cua NHPT thực hiện theo hướng 
dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất của NHPT thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. 

Điều 6. Quy định về chứng từ kế toán 

1. NHPT được chủ dộng xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán 
phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của N11PT nhưng phải 
đảm bao đây đu nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại Luật kế 
toán và các văn bản hướng dẫn, sửa đỏi, bồ sung, thay thế (néu có), và đảm báo 
cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đù, dề kiềm tra, 
dễ kiềm soát và dỗ đối chiếu. 

2. NHPT áp dụng biêu mẫu các loại biên lai thu tiền, biểu mẫu chứng từ 
kế toán thuộc nội dung thu nộp Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành. 

Điều 7. Quy định về sồ kế toán 

1. NHPT xây dựng, thiết kế biểu mẫu sô kế toán phù hợp với đặc điếm 
hoạt động và yêu câu quản ỉý của NHPT phái đáp ứng được các yêu cầu của sô 
kê toán theo quy định tại Luật kê toán và các văn bán hướng dẫn, sưa đôi, bô 
sung, thay thỏ (nêu có), và đảm bào cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một 
cách minh bạch, day dù, dễ kiểm tra, dễ kiếm soát và dề đối chiếu. 

2. Tất cả các đơn vị thuộc, trực thuộc NHPT có thực hiện hạch toán kế 
toán phai mơ sô kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trừ sô kế toán theo 
đúng quy định. 

Chương III 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Chuyển số dư trên tài khoán kế toán 
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1. NHPT thực hiện chuyền đồi số dư trên các tài khoản đang phàn ánh 
theo Chế độ kế toán của NHPT ban hành theo công văn số 15682/BTC-CĐKT 
ngàv 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận chê độ kê toán áp dụng 
đối với NHPT và các văn bản hướng dẫn bổ sung khác cho phù hợp với quy 

định của Thông tư này. 

2. NHPT phải điêu chình lại các nội dung đang phàn ánh trên các tài 
khoản liên quan theo quy định của Thône tu này và đảm bảo việc trình bày báo 

cáo tài chinh theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành và tồ chức thực hiện 

1. Thông tu này có hiệu lực kề từ ngày 01/07/2023. Khi lập và trình bày 

báo cáo tài chính năm 2023, NHPT phải trình bày lại thông tin so sánh cho phù 
hợp với các quy định tại Thông tư này và Thuvết minh lý do có sự thay đôi 
trong chế độ ke toán trên báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại Chuẩn mực kế 

toán Việt Nam sô 29 - Thav đôi chính sách kê toán, ước tính kê toán và các sai 
sót. 

2. Cục trường Cục Quàn lý, giám sát kê toán, kiêm toán; Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, Tông Giám đốc NHPT và thủ trường các đcm vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phàn 
ánh về Bộ Tài chính đê nghiên cứu, giải quyết./^^" 

Noi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP, 
- Văn phòng TW và các ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước, 
- Vãn phòng Quôc hội; 
- Hội đồng dán tộc, Uy ban của Ọuôc hội; 
- Tòa án nhân dân tôi cao; 
- Viện Kiếm sát nhân dân tối cao; 
- Kiếm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
- UBND các Tinh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Sở Tài chinh các tinh, TP trực thuộc Trung ưcmgi 
- Cục kiếm Ưa vãn bàn QPPL(BỘ Tư pháp), 
- Công báo; . 
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; 
- Cổng thông tin điên tử của Bộ Tài chinh; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, Cục QLKT (90b).ị(^ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

ành Hung 
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1. NHPT thực hiện chuyển đối số dư trên các tài khoản đang phàn ánh 
theo Chế độ kế toán của NHPT ban hành theo công văn số 15682/BTC-CĐKT 
ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính vê việc châp thuận chê độ kê toán áp dụng 
đôi với NHPT và các văn bản hướng dẫn bô sung khác cho phù hợp với quy 
định cùa Thông tư này. 

2. NHPT phải điều chinh lại các nội dung đang phán ánh trên các tài 
khoan liên quan theo quy định của Thông tư này và đảm bảo việc trình bày báo 
cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 09. Hiệu lực thỉ hành và tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực kê từ ngày 01/07/2023. Khi lập và trình bày 
báo cáo tài chính năm 2023, NHPT phải trình bày lại thông tin so sánh cho phù 
hợp với các quy định tại Thông tư này và Thuyết minh lý do có sự thay đôi 
trong chế độ kế toán trên báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại Chuân mực ké 
toán Việt Nam sô 29 - Thay đôi chính sách kê toán, ước tính kẻ toán và các sai 

2. Cục trướng Cục Quàn lý, giám sát kế toán, kiêm toán; Chu tịch Hội 
đông quan trị, Tông Giám đôc NHPT và thu trương các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khản vướng mắc, đề nghị phản 
ánh về Bộ Tài chính đê nghiên cứu, giải quyết./^pt^ 

Nơi nhận: KT. Bộ TRƯỚNG 
- Thù tướng Chính phủ, các Phó TTCP; 
- Văn phòng TW và các ban cùa Đànu; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Vãn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các Tinh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tinh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Cục kiểm tra văn bàn ỌPPL(BỘ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin diện tử cua Chính phù; 
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, C ục QLK I <0O.b)./ế 



Phụ lục I 
A. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ Ỉ4/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 03 năm 2023 
của Bộ trường Bộ Tài chính) 

TT SÒ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Gbi chú TT 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

TÊN TÀI KHOẢN Gbi chú 

Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 
10 Tiền mặt, chửng từ có giá trị ngoại tệ 

101 Tiền mặt bằng đồng Việt Nam 
1011 Tiển mặt tại đcm vị 
1012 Tiên mặt tại đơn vị hạch toán báo sô 
1013 Tién mặt không đù tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 

- •  •  

103" 
1019 Tiên mặt đang vận chuyên 

- •  •  

103" 
1019 

Tiên mặt ngoại tệ 

. . .  
1031 
1032 

Ngoại tệ tại đơn vị 
. . .  

1031 
1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sô 

•  •  —  

1033 
1039" 

Ngoại tệ gừi đi nhờ tiêu thụ 
•  •  —  

1033 
1039" Ngoại tệ đang vận chuyên 

104 
ÍÕ41 

Chứng từ có giá trị ngoại tệ 104 
ÍÕ41 Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại dơn vị 

-  - •  - -

1043 
1049 

Chứng từ có giá ưị ngoại tệ gửi đi nhờ thu 
-  - •  - -

1043 
1049 Chứng từ cố giá trị ngoại tệ đang vận chuyên 

11 Tiền gửỉ tại Ngân hàng Nhà nước 
111 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nưởc bẳng đồng Việt Nam 111 

1111 Tiên gửi phong tỏa 
1113 Tiền gửi thanh toán 
1116 Tiên ký quỳ bảo lãnh 

. . . .  .  
112 Tiển gừi tại Ngân hàng Nhà nước băng ngoại tộ 

. . . .  .  

1121 Tiên gửi phong tòa 
1123 Tiển gửi thanh toán 
1126 Tiên ký quỹ bảo lãnh 

13 Tiền gửi tại tổ chửc tín dụng khác 
131 Tiền gừi tại các tổ chức tín dụng trong nước băng đồng 

Việt Nam 
1311 Tiển gửi không kỳ hạn 

-  -

1312 Tiên gừi có kỳ hạn 
-  -

132 Tiền gửi tại các tô chức tín dụng trong nước bàng 
ngoại tệ 

— 

1321 
1322 

Tiên gừi không kỳ hạn 
— 

1321 
1322 Tiên gừi có kỳ hạn 

•  —  

-

133 Tiển gửi bẳng ngoại tệ ờ nước ngoài 
•  —  

-

1331 Ticn gừi không kỳ hạn 
-

1332 
1333 ' 

Tiên gửi có kỳ hạn 
-

1332 
1333 ' Tiền gửi chuycn dùng 
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TT SỐ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Ghi chú 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

134 Tiền gừi băng đồng Việt Nam ờ nước ngoài 
1341 Tiền gừi không kỳ hạn 
1342 Tiền gửi có kỳ hạn 
1343 TÍen gùi chuyên dùng 

139 Dự phòng rủi ro 
1391 Dự phòng cụ thê 
1392 Dự phòng chung 

Loại 2: Hoạt động tín dụng 
21 Cho vay các tổ chức kinh te, cá nhân trong nước 

211 Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam 
2111 Nợ trong hạn 
2112 Nợ quá hạn 

212 Cho vay trung hạn băng đông Việt Nam 
2121 Nợ ừong hạn 
2122 Nợ quá hạn 

213 Cho vay dài hạn băng đông Việt Nam 
2131 Nợ trong hạn 
2132 Nợ quá hạn 

214 Cho vay ngăn hạn băng ngoại tệ 
1 2141 Nợ ữong hạn 

2142 Nợ quá hạn 
215 Cho vay trung hạn băng ngoại tệ 

2151 Nợ trong hạn 
2152 Nợ quá hạn 

216 Cho vay dài hạn băng ngoại tệ 
2161 Nợ trong hạn 
2162 Nợ quá hạn 

22 Chiết khấu công cụ chuyển nhvọrng và giấy tờ có giá 
đếỉ vói các tể chức kình tế, cá nhân trong nước 

221 Chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá 
bằng đồng Việt Nam 

2211 Nợ trong hạn 
2212 Nợ quá hạn 

222 Chiết khẩu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá 
bằng ngoại tệ 

2221 Nọ trong hạn 
2222 Nợ quá hạn 

24 Trả thay bảo lãnh 
241 Các khoản trả thay khách hàng băng đông Việt Nam 
242 Các khoản ĩrả thay khách hàng băng ngoại tệ 

25 Cho vay băng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay 
theo ủy quyền 
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TT Sồ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOÁN Gbỉ cbú 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

251 Cho vay vôn băng đông Việt Nam nhận trực tiêp của 
các Tồ chức Quốc tế 

2511 Nợ ừong hạn 
2512 Nợ quá hạn 

252 Cho vaỵ vổn băng đồng Việt Nam nhận cùa Chính phù, 
úy quyên của Bộ Tài chính 

2521 Nợ trong hạn 
2522 Nợ quá hạn 

253 Cho vay vôn băng đông Việt Nam nhận của các tô 
chức, cá nhân khảc 

2531 Nọ trong hạn 
2532 Nọ quá hạn 

254 Cho vay vốn bẳng ngoại tệ nhận trực tiểp cùa các Tổ 
chức Quốc tế 

2541 Nợ ừong hạn 
2542 Nợ quá hạn 

255 Cho vay vôn băng ngoại tệ nhận cùa Chính phủ, ủy 
quyền của Bộ Tài chính 

2551 Nợ ứong hạn 
2552 Nợ quá hạn 

256 Cho vay vổn bẳng ngoại lộ nhận cùa các tổ chức, cá 
nhân khác 

2561 Nợ ừong hạn 
2562 Nợ qui hạn 

26 Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhâo nước ngoài 
261 Cho vay ngần hạn băng đông Việt Nam 

2611 Nợ trong hạc 
2612 Nợ quá hạn 

262 Cho vay trung hạn băũg đông Việt Nam 
2621 Nợ trong hạn 
2622 Nợ quá hạn 

263 Cho vay dài hạn băng đông Việt Nam 
2631 Nợ trong hạn 
2632 Nợ quá hạn 

264 Cho vay ngăn hạn băng ngoại tệ 
2641 Nợ ữong hạn 
2642 Nợ quá hạn 

265 Cho vay trung hạn băng ngoại tệ 
2651 Nợ trong hạn 
2652 Nợ quá hạn 

266 Cho vay dài hạn băng ngoại tệ 
2661 Nợ trong hạn 
2662 Nợ quá hạn 
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TT SỔ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOÁN Ghi chú TT 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

TÊN TÀI KHOÁN Ghi chú 

267 Tín dụng khác bằng đống Việt Nam 
2671 Nợ ừong hạn 
2672 Nợ quá hạn 

268 Tín dụng khác băng ngoại tệ • 
2681 Nợ troog hạn 
2682 Nợ quá hạn 

27 Tín dụng khác đổi với các tể chức kỉnh tế, cá nhân 
trong nước 

271 Cho vay vôn đặc biệt 
2711 Nợ ừong hạn 
2712 Nợ quá hạn 

275 Cấp tín dụng khác 
2751 Nợ trong hạn 
2752 Nợ quá hạn 

28 Các khoản Ỉ1Ợ chờ xử lý 
281 Các khoản nợ chờ xử ỉý đã cỏ tái sản xiết nợ, gán nợ 

2812 Các khoản nợ chờ xừ lý khác đã cổ tài sản xiêt nợ, gán 
nợ 

282 Các khoản nợ có tài sàn thế chấp liên quan đển vụ án 
đang chờ xét xử 

283 Nợ tôn đọng có tái sàn bảo đảm 
284 Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn 

đối tuợilg đề thu DỢ 

285 Nợ tôn đọng không có tài sản bào đảm nhimg COỈ1 nợ 
còn tền tại, đang hoạt động 

29 Nọr cbo vay đirực khoanh 
291 Nợ được khoanh cho vay ngấn hạn 
292 Nợ được khoanh cho vay trung hạn 
293 Nợ đưọc khoanh cho vay dài hạn 

Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác 
30 Tài sản cố định 

301 Tài sản cồ định hữu hình 
3012 Nhà cừa, vật kiển trúc 
3013 Máy mổc, thiết bị 
3014 Phương tiện vận tài, thiểt bị truyền đẫn 
3015 Thiết bị, dụng cụ quản lý 
3019 Tài sản cổ định hữu hình khác 

302 Tài sản cô định vô hình 
3021 Quyên sừ dụng đât 
3024 Phân mém máy vi tính 
3029 Tài sản cô riịnh vô hình khác 

303 Tài sản cố định thuê tài chính 
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TT SỐ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Ghi chú 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

304 Đất động sản đẩu tư 
305 Hao mòn tài sản cô định 

3051 Hao mòn tài sản cô định hữu hình 
3052 Hao mòn tài sản cổ định vô hình 
3053 Hao mòn tài sản cô định đi thuê 
3054 Hao mòn bẩt động sản đầu tư 

31 Tài sản khác 
311 Công cụ, dụng cụ 
313 Vật liệu 

32 Xây dựng cơ bản, mua sắm tài sảo cé định 
321 Mua săm tài sản cô định 
322 Chi phí xây dựng cơ bản 

3221 Chi phí công trình 
3222 Vật liệu dùng cho xây dựng cơ bàn 
3223 Chi phí nhân công 
3229 Chi phí khác 

323 Sửa chữa tài sản cổ định 
34 Góp vốn, đầu tư dài hạn 

341 Đấu tư vào công ty con bẳng đổng Việt Nam 
342 Vốn góp liên doanh bẳng đổng Việt Nam 

3421 Vồn góp liên doanh với các tố chức tín dụng khác 
3422 vổn góp liên doanh với cảc tổ chức kinh tể 

343 Đẩu tư vào công ty liên két băng đổng Việt Nam 
344 Đâu tư dài hạn khác bẳng đông Việt Nam 
345 Đẩu tư vào công ty con bẳng ngoại tệ 
346 Vốn góp liên doanh bàng ngoại tệ 

3461 vổn góp liên doanh với các tổ chức tín dụng khác 
3462 Vốn góp ỉiên doanh với các tổ chức kinh tể 

347 Đầu tư vào công ty liên kểt bàng ngoại tệ 
348 Đâu tư dài hạn khác băng ngoại tệ 
349 Dự phòng giàm giá đâu tu dài hạn 

35 Các khoản phải thu bên ngoài 
351 K ỷ  q u ỹ ,  thế chẩp, c ầ m  cổ 
352 Các khoản tham ô, lợi dụng 
353 Thanh toán với Ngân sách Nhà nuớc 

3531 Tạm ứng nộp Ngân sách Nhả nuớc 
3532 Thuê giá trị gia tảng đẩu vào 
3535 Tài sản thuể thu nhập hoãn ỉại 
3539 Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán 

355 Chi phí xử lý tài sàn bảo đàm nợ 
359 Các khoản khác phải thu 

3591 Phài thu đưọc phân loại là tài sản có rủi ro tín dụng 
3592 Phải thu khác 
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TT SỎ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TẼN TÀI KHOÁN Ghi chủ TT 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

TẼN TÀI KHOÁN Ghi chủ 

3597 Dự phòng rủi ro cụ thê 
3598 Dự phòng rủi ro chung 
3599 Dự phòng phải thu khó đòi 

36 Các khoàn phải thu nội bộ 
361 Tạm ứng và phải thu nội bộ băng đông Việt Nam 

3612 Tạm ứng đê hoạt động nghiệp vụ 
3613 Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân 

viên 
3614 Tham ô, thiêu mât tiên, tài sản chờ xử ]ý 
3615 Các khoản phải bôi thuờng của cán bộ, nhân viên 

NHPT 
3619 Các khoản phài thu khác 

362 Tạm ứng và phải thu nội bộ băng ngoại tệ 
3622 Tạm ứng cho cảc văn phòng đại diện, chi nhánh ỏ nước 

ngoài 
3623 Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên 
3629 Các khoản phải thu khác 

366 Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ 
3661 Các khoản phải thu từ các chi nhánh 
3662 Các khoàn phải thu tù Trụ sở chính 

369 Các khoản phải thu khác 
3699 Các khoàn phải thu khác 

38 Các tài sản Có khác 
382 Uy thác 

3821 ủy thác cẩp tín dụng bẳng đổng Việt Nam 
3822 Úy thác cấp tín dụng bẳng ngoại lệ 
3823 Úy thác khác bẳng đổng Việt Nam 
3824 Uy thác khác băng ngoại tệ 

384 cẩp hỗ trợ sau đẩu tư, cấp phát ùy thác 
3841 cẩp hỗ trợ sau đầu tư 
3842 Câp phát ủy thác 
3843 Câp phát khác 

387 Tài sản bảo đảm nhận thay thê cho việc thực hiện 
nghĩa vụ của bên bào đàm đã chuyển quyền sở hữu cho 
NHPT chờ xừ lý 

388 Chi phí chờ phân bô 
389 Tài sản có khảc 

39 Lải và phí phải thu 
391 Lãi phàỉ thu từ tiên gùi 

3911 Lãi phài thu từ tiên gừi băng đông Việt Nam. 
3912 Lẳi phải thu từ tiền gừi băng ngoại tệ 

394 Lẫi phải thu từ hoạt động tín dụng 
3941 Lãi phải thu từ cho vay băng đông Việt Nam 
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TT SỚ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Ghi cbú 

Cắp 
ỉ 

Cấp 
II 

Cấp 
m 

3942 Lãi phài thu từ cho vay băng ngoại tệ 
3944 Lãi phái thu từ khoản ừả thay khách hàng được bảo 

lãnh 
3948 Lãi pbài thu từ các hoạt động cấp tín dụng khảc 

395 Lãi phải thu từ nghiệp vụ mua nợ 
3951 Lãi phải thu từ nợ mua báng đông Việt Nam 
3952 Lãi phải thu từ nợ mua băng ngoại tệ 

397 Phí phài thu 
3971 Phí quản lý ODA cho vay lại 
3972 Phí quàn lý cho vay vôn ùy thác Tô chức tài chính 

quốc tế 
3979 Phí phải thu khác 

Loậì 4: Các khoản phải trả 
40 Các khoản Nọr Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 

401 Tiển gửi cùa Kho bạc Nhà nước bẳng đổng Việt Nam 
402 Tiên gửi cùa Kho bạc Nhà nưóc băng ngoại tệ 
403 Vay Ngân hàng Nhà nước băng đông Việt Nam 

403 ỉ Vay theo hô sơ tín đụng 
4032 Vay chiết khấu các giấy tờ có giá 
4033 Vay có bảo đảm băng các giẩy tờ có giá 
4034 Vay thanh toán bù trừ 
4035 Vay đặc biệt 
4038 Vay khác 
4039 Nợ quá hạn 

404 Vay Ngân hàng Nhà nước băng ngoại tệ 
4041 Nợ vay ừong hạn 
4049 Nợ quá hạn 

405 Giao dịch bán và mua lại ữái phiểu Chính phủ với Kho 
bac Nhà nước 

407 Vay ngân sách Nhà nước băng đông Việt Nam 
4071 Vay ừong hạn 
4079 Nợ quả hạn 

408 Vay ngân sách Nhà nước băng ngoại tệ 
4081 Vay trong hạn 
4089 Nợ quá hạn 

41 Các kboản Nợ các tổ chức tài chính, tổ chức tín 
dung khác 

411 Tiển gửi cùa các tổ chức tín dụng ữong nước băng 
đồng Việt Nam 

4111 Tiên gừi không kỳ hạn 
4112 Tiền gửi cố kỳ hạn 
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TT SỔ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Ghi cbú 

cẩp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

412 Tiên gửi cùa các tổ chức tín dụng trong nước bẳng 
ngoại tệ 

4121 Tiên gửi không kỳ hạn 
4122 Tiên gùi có kỳ hạn 

413 Tiền gửi của các ngân hàng ở Dưởc ngoài băng đổng 
Việt Nam 

4131 Tiền gừi không kỳ hạn 
4132 Tiên gừi cổ kỳ hạn 

414 Tiền gừi của các ngân hàng ờ nuớc ngoài bàng ngoại tệ 
4141 Tiên gửi không kỳ hạn 
4142 Tiên gừi có kỳ hạn 

415 Vay các tô chức tín đụng trong nước báng đông Việt 
Nam 

4151 Nợ vay ữong hạn 
4159 Nợ quá hạn 

416 Vay các tô chức tín dụng ừong nưóc băng ngoại tệ 
4161 Nợ vay trong hạn 
4169 Nợ quá hạn 

417 Vay các ngân hàng ở nước ngoài bẳng đống Việt Nam 
4171 Nợ vay trong hạn 
4179 Nợ quá hạn 

418 Vay các ngán hàng ớ nước ngoài bầng ngoại tệ 
4181 Nợ vay trong hạn 
4189 Nợ quá hạn 

419 Nhận cấp tín dụng khác 
4191 Nhận cấp tín đụng dưới hình thức chiểt khấu, tái chiết 

khấu công cụ chuyền nhượng và các giấy tờ có giá 
khác 

4199 Nhận câp tín dụng khác 
42 Tiền gửi của khách hàDg 

421 Tiên gửi của khách hàng trong nước băng đông Việt 
Nam 

4211 Tiên gùi không kỳ hạn 
4212 Tiêu gừi có kỳ hạn 
4214 Tiển gừi vốn chuyên dùng 

422 Tiên gửi của khách hàng ừong nước băng ngoại tệ 
4221 Tiên gừi không kỳ hạn 
4222 Tiên gừi có kỳ hạn 
4224 Tiền gừi vốn chuyên dùng 

425 Tiên gừi cùa khách hàng nước ngoài băng đông Việt 
Nam 

4251 Tiên gừi không kỳ hạn 
4252 Tiên gừi có kỳ hạn 
4254 Tiên gửi vổn chuyên đùng 
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TT SỎ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOÁN Gbi chú 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

426 Tiên gửi của khách hàng nuờc ngoài bảng ngoại tệ 
4261 Tiên gùi không kỳ hạn 
4262 Tiên gừi có kỳ hạn 
4264 Tiên gửi vôn chuyên đùng 

427 Tiên ký quỹ băng đông Việt Nam 
4271 Tiền gừi để bảo đảm thanh toán Séc 
4272 Tiên gửi đê mở Thư tín dụng (L/C) 
4274 Ký quỹ bào lãnh 
4277 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính 
4279 Đảo đảm các khoản thanh toán khác 

428 Tiển ký quỳ bẳng ngoại tệ 
4281 Tiển gửi đế bảo đảm thanh toán Séc 
4282 Tiên gìn đê mở Thu tín dụng (L/C) 
4284 Ký quỹ bào lãnh 
4287 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chinh 
4289 Đào đảm các khoản thanh toán khác 

43 NHPT phát hành giấy tờ cỏ giá 
431 Mệnh giá giấy tờ cỏ giá bẳng đồng Việt Nam 
432 Chiết khẩu giẩy tờ có giá bẳng đồng Việt Nam 
433 Phụ ừội giẩy tờ có giá bẳng đổng Việt Nam 
434 Mệnh giá giấy tờ cỏ giá bẳng ngoại tệ 
435 Chiết khẩu giấy tờ có giá bẳng ngoại tệ 
436 Phụ trội giây tờ cổ giá băng ngoại tệ 

44 vốn tải trợ, ủy thác đẩu tư, cho vay 
441 Vốn tái trợ, ùy thảc đẩu tư, cho vay bẳng đổng Việt 

Nam 
4411 Vôn nhận cùa các tô chức, cá nhân nước ngoài 
4412 vổn nhận của Chinh phủ 
4413 Vôn nhận của các tô chức, cá nhân ưong nước 

442 Vôn tài ữợ, ủy thác đâu tư, cho vay băng ngoại tệ 
4421 Vốn nhận của các tố chức, cá nhân nước ngoài 
4422 Vôn nhận cùa Chinh phủ 
4423 Vốn nhận của các tô chức, cá nhân trong nước 

45 Các khoản phải trả cho bên ngoài 
451 Các khoản phải trà vể xây dựng cơ bản, mua săm tài 

sản cổ đinh 
452 Tiển giữ hộ và đợi thanh toán 

4521 Tiên giữ hộ và đợi thanh toán 
4523 Thanh toán với khách hàng về tiền không đù tiêu chuấn 

lưu thông chờ xử lý 
453 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

4531 Thuể giá trị gia tăng phải nộp 
4534 Thuế thu nhập doanh nghiệp 
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TT SỐ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Ghi chú 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

4535 Thuê thu nhập hoãn lại phài trả 
4538 Các loại thuê khác 
4539 Các khoàn phải nộp khác 

454 Chuyển tiển phài trả bẳng đổng Việt Nam 
455 Chuyển tiến phải trà bẳng ngoại tệ 
458 Chênh lệch mua bán nợ chờ xừ ]ý 
459 Các khoản chờ thanh toán khác 

4591 Tiên thu từ việc bán nợ, tài sản bào đảm nợ hoặc khai 
thác tài sản bảo đảm nọ 

4599 Các khoản chờ thanh toán khác 
46 Các khoán pbiỉ trà nội bộ 

461 Thừa quỳ, tải sản thừa chờ xừ lý 
462 Các khoản phải ừả cho cán bộ, nhân viên NHPT 
466 Các khoản phải ừá từ các giao dịch nội bộ hệ thống 

NHPT 
4661 Các khoản phải ừà các chi nhánh 
4662 Các khoản phải trả Trụ sở chính 

469 Các khoản phải trà khác 
47 Các giao dịch ngoại hối 

471 Mua bán ngoại tệ kinh doanh 
4711 Mua bán ngoại tệ kinh doanh 
4712 Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh 

48 Các tài sản Nợ khác 
482 Nhận tiền ùy thác 

4821 Nhận tiển ủy thác băng đồng Việt Nam 
4822 Nhận tiên ùy thác băng ngoại tệ 

484 Quỳ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Ban quản ]ý điểu 
hành 

4841 Quỹ khen thưởng 
4842 Quỹ phúc lợi 
4843 Quỹ phúc lợi đã hình thành tải sản co dinh 
4844 Quỹ thường Người Quán lý, Ban Kiêm soát 

486 Thanh toán đổi với các công cụ tài chính phái sinh 
488 Doanh thu chờ phân bô 
489 Dự phòng rùi ro khác 

4891 Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác 
4892 Dự phòng giàm giá hàng tổn kho 
4895 Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra 
4896 Dự phòng cụ thể đối với các cam kểt đưa ra 
4897 Quỳ dự phòng rủi ro tín dụng của NHPT Chi tiêt 

theo yêu 
cầu 
quản lý 
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TT Sỏ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOÁN Ghi chú 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cắp 
III 

4899 Dự phòng rùi ro khác 
49 Lãi và pbí phải trả 

491 Lãi phải trả cho tiên gửi 
4911 Lãi phải trá cho tiển gừi băng đổng Việt Nam 
4912 Lãi phải ửả cho tiền gửi băng ngoại tệ 

492 Lăi phải ứả vể phát hành các giẩy tờ có giá 
4921 Lãi phải trà cho các giấy tờ có giá bẳng đồng Việt Nam 
4922 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bẳng ngoại tệ 

493 Lãi phải trả cho tiền vay 
4931 Lải phải trà cho tiền vay bẳng đổng Việt Nam 
4932 Lãi phải trà cho íiển vay bầng ngoại tệ 

- 494 Lăi phải trà cho vồn tài ừợ, ùy thác đẩu tư, cho vay 
4941 Lãi phải trả cho vồn tài trợ, ủy thác đẩu tư báng đổng 

Việt Nam 
4942 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, ủy thác đẩu tư bẳng ngoại 

tệ 
495 Lãi phài trả cho hoạt đỘDg nhận cẩp túi dụng khác 

4951 Lãi phải trả cho khoản nhận cấp tín dụng khác bẳng 
đồng Việt Nam 

4952 Lãi phái trả cho khoản nhạn cấp tín dụng khác bẳng 
ngoại tệ 

497 Phí phải trá 

Loại 5: Hoạt động thanh toán 
50 Thanh toán giữa các té cbức tín dụng 

501 Thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng 
502 Thu, chi hộ giữa các tô chức tín dụng 
509 Thanh toán khác giữa các tô chức tín đụng 

51 Thanh toán chuyển tiền 
519 Thanh toán khác giữa các đơn vị trong hệ thồng NHPT , 

5191 Điểu chuyển vốn giữa Trụ sở chính và Chi nhánh 
5192 Thu hộ, chi hộ 
5194 Điểu chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh 
5195 Thanh toán điêu chuyên khác trong nội bộ Chi nhánh 
5199 Thanh toán khác 

54 Cbờ ỉhanb toàn ghì tbu - gbỉ chì 
541 Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi lại Trụ sờ chính 

5411 Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi vể vổn thừa 
5412 Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi vể vốn thiểu 

542 Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Chi nhánh 
5421 Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đâu tu đã nhận nợ 
5422 Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chù đâu tư chưa nhận 

nợ 
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TT SÓ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOÁN Ghi chú TT 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

Ghi chú 

5423 Nhận thông báo ghi thu - ghi chi từ Trụ sở chính 

Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu 
60 Vốn của NHPT 

601 Vốn điếu lệ 
602 vổn đẩu tư xây dựng ca bản, mua săm tài sản cồ định 
609 Vốn khác 

61 Quỹ cùa NHPT 
611 Quỹ dự trữ bô sung vỗn điêu lệ 
612 Quỹ đâu tư phát triên 
613 Quỹ dự phòng tài chính 
619 Quỹ khác 

63 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
631 Chênh lệch tỷ giá hôi đoái 

6311 Chênh lệch tỳ giá hổi đoái đánh giá ìại vào thời điểm 
]ập báo cảo 

6312 Chênh lệch tỳ giá hổi đoái ưong giai đoạn đẩu tư xây 
dựng cơ bản 

6313 Chênh lệch tỷ giá hổi đoái từ chuyển đồi báo cáo tài 
chính 

64 Chênh lệch đánh giá lịi tài sản 
641 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
642 Chênh lệch đánh giá ỉại tái sàn cồ định 

69 Kết quả hoạt động chưa phân phối 
691 Kểt quà hoạt động năm nay 
692 Kết quả hoạt động năm trước 

Loại 7: Thu nhập 
70 Thu nbặp từ hoạt động nghiệp vụ 

701 Thu lãi tiên gừi 
702 Thu lài cho vay 
704 Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 

7041 Thu lãi từ nghiệp vụ bảo lãnh 
7042 Thu phí từ nghiệp vụ bào lãnh 

706 Thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ 
709 Thu khác từ boạt động nghiệp vụ 

7091 Thu cấp bù chênh lệch lãi suẩt, phi quàn lý từ ngân 
sách Nhà nước 

7099 Thu khác 
71 Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ 

711 Thu từ dich vụ thanh toán 
713 Thu từ dịch vụ ngân quỹ 
714 Thu từ nghiệp vụ ùy thác và đại lý 
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TT SÒ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Gbi chú TT 

Cấp 
I 

Cấp 
n 

Cấp 
m 

Gbi chú 

715 Thu từ dịch vụ tư vân 
719 Thu khác 

72 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 
721 Thu về kinh doanh ngoại tệ 
723 Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ 

74 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác 
742 Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ 
749 Thu vể hoạt động kinh doanh khác 

78 Thu nhập góp vốn, mua cổ phần 
79 Thu nhập khác 

Loại 8: Chi phỉ 
80 Chi phí boạt động ngbiệp vụ 

801 Trà lãi tiên gửi 
802 Trả lãi tiên vay 
803 Trả lãi phát hành giấy tờ có giá 
809 Chi phí khác cho hoạt động nghiệp vụ 

8091 Chi phí huy động vôn 
8099 Chi phí khác 

81 Chỉ phí hoạt động dịch vụ 
811 Chi vể dịch vụ thanh toán 
812 Cước phí bưu điện về mạng viễn thông 
813 Chi về ngân quỹ 

8131 Vận chuyến, bổc xểp tiển 
8132 Kiểm đểm, phân loại và đóng gói tiển 
8133 Bào vệ tiên 
8139 Chi khác 

814 Chi vể nghiệp vụ ủy thác và đại lý 
815 Chi vể dịch vụ tư vẩn 
816 Chi phí hoa hông môi giới 
819 Chi khác 

82 Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối 
821 Chi vê kinh doanh ngoại tệ 
823 Chi về các công cụ tái chính phái sinh tiển tệ 

83 Chi nộp thtiế và các khoản phí, lệ phí 
831 Chi nộp thuế 
832 Chi nộp các khoản phí, lệ phí 
833 Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp 

8331 Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
8332 Chi phí thuể thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

84 Chỉ phí hoặt động kinh doanh kbác 
843 Chi vê nghiệp vụ mua bán nợ 
849 Chi vể hoại động kinh doanh khác 
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TT SỐ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOÁN Ghi chú TT 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
III 

TÊN TÀI KHOÁN Ghi chú 

85 Chi phí cbo nhân viên 
851 Lương và phụ cẩp 
852 Chi ừang phục giao dịch và phương tiện bào hộ lao 

động 
853 Các khoản chi đê đóng góp theo luomg 

8531 Nộp bảo hiểm xã hội 
8532 Nộp bào hiêm y tê 
8533 Nộp bào hiểm lao động 
8534 Nộp kinh phí công đoàn 
8535 Nộp bảo hiểm thất nghiệp 
8539 Các khoản chi đỏng góp khảc theo chể độ 

854 Chi trợ câp 
8541 Trợ cấp khó khăn 
8542 Trợ câp thôi việc 
$549 Chi trợ cấp khác 

856 Chi ăn ca cho cán bộ, nhâũ viên NHPT 
857 Chi y tê cho cán bộ, nhân viên NHPT 
859 Chi khác cho cán bộ, nhân viên NHPT 

86 Chỉ cho hoạt động quản tý và công vụ 
861 Chi vể vật liệu và giấy tờ in 

8611 Vật liệu vàn phòng 
8612 Giấy tờ in 
8613 Vật mang tia 
8614 Xăng dâu 
8619 Vật liệu khác 

862 Công lác phí 
863 Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ 
864 Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng 

kiến, cải tiến 
865 Chi bưu phi và điện thoại 
866 Chi xuât bản tài liệu, tuyên truyên, quàng cáo, tiêp thị, 

khuyến mại 
867 Chi mua tài liệu, sách báo 
868 Chi vẻ các hoạt động đoán thé củã NHPT 
869 Các khoản chi phí quản lý khác 

8691 Điện, nước, vệ sinh cơ quan 
8693 Hội nghị 
8694 Lễ tân, khánh tiết 
8695 Chi phí cho việc kiêm toán, thanh tra, kiêm tra hoạt 

động củaNHPT 
8696 Chi thué chuyên gia trong và ngoài nước 
8697 Chi phí phòng cháy, chữa cháy 
8699 Các khoản chi khác 
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TT Sỏ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TẺN TÀI KHOẢN Ghi chú TT 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
IĨI 

TẺN TÀI KHOẢN Ghi chú 

87 Chi về tải sản 
871 Khẩu hao cơ bàn tái sàn cổ đinh 
872 Đảo dưỡng và sửa chữa tải sản 
874 Mua sẳm công cụ lao động 
875 Chi bảo hiêm tài sản 
876 Chi thuê tài sản 

88 Chi phí dự phòng 
882 Chi đự phòng 

8822 Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi 
8824 Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán 
8826 Chi dự phòng giảm giá khoàn góp vốn, đẩu tư mua cổ 

phần 
8827 Chi dự phòng đối với các cam kết đưa ra 
8829 Chi dự phòng rủi ro khác 

89 Chỉ phí khác 
899 Chi phí khác theo chế độ tài chính 

Loại 9: Các tài khoản Dgoảỉ bảng 
90 Tiền không có giá trị lưu hành 

901 Tiên không có gíá trị lưu hành 
9011 Tiển mẫu 
9012 Tiển lưu niệm 
9019 Tiền nghi già, tiển giả, tiển bị phá hoại chò xử lý 

91 Ngoại tệ và chứng từ có giá trị bàng ngoai tệ 
911 Ngoại tệ 

9113 Ngoại tệ của khách hàng gùi đi nước ngoài nhờ thu 
9114 Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn ỉưu hành chờ xử lý 

912 Chứng từ có giá trị bàng ngoại tệ 
9Ỉ21 Chứng tù có giá trị băng ngoại tệ dùng làm mẫu 
9122 Chứng từ có giá trị bẳng ngoại tệ nhận giữ hộ hoặc thu 

hộ 
9123 Chứng từ có giá trị bẳng ngoại tệ gửi đi nước ngoài 

nhờ thu 
9124 Chứng từ cố giá trị bảng Dgoại lệ do nước ngoài gửi 

đến đợi thanh toản 
92 Các văn bản, chứng từ cam kết đưa ra 

921 Cam kểt bào lãnh vay vốn 
922 Cam kểt bảo lãnh thanh toán 
924 Cam kêt cho vay không hủy ngang 
925 Cam kểt trong nghiệp vụ thư tín dụng (L/C) 
928 Cam kết bảo lãnh khác 
929 Các cam kêt khác 

9293 Hợp đổng mua bán giấy tờ có giá 
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TT SỔ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Ghi chú 

Cấp 
I 

Cấp 
H 

Cốp 
III 

9299 Cam kêt khác 
93 Các cam kết nhận được 

93] Các cam kểt bào lãnh nhận từ các tổ chức tín dụng 
khác 

9311 Vay vôn 
9319 Các bảo lãnh khác 

932 Bào lãnh nhận từ các cơ quan Chính phủ 
933 Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiêm 
934 Bào lãnh nhận từ các tồ chức quốc tế 
938 Các văn bàn, chứng từ cam kểt khác nhận được 
939 Các bảo lãnh khác nhận được 

94 Lải cho vay và pbí phải thu chưa thu đvọrc, lâi 
khoanh 

941 Lãi cho vay chưa thu được, lãi khoanh băng đông Việt 
Nam 

9411 Lãi cho vay ngần hạn chưa thu được 
94)2 Lâi cho vay trung hạn chưa thu được 
9413 Lãi cho vay dài hạn chưa thu được 
9414 Lãi chưa thu được từ hoạt động trà thay bảo lành 
9415 Lâí cho vay vôn ODA chưa thu được 
9416 Lải cho vay tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa thu được 
9417 Lãi cbo vay khác chưa thu được 
9418 Lãi cho vay uý thác chưa thu được 
9419 Lãi khoanh cho vay bầng đổng Việt Nam 

942 Lãi cho vay chưa thu được, lãi khoanh bầDg ngoại tệ 
9421 Lãi cho vay ngắn hạn chưa thu được 
9422 Lài cho vay trung hạn chưa thu được 
9423 Lâi cho vay đài hạn chưa thu được 
9424 Lãi chưa thu được từ hoạt động trà thay bảo lãnh 
9425 Lái cho vay vốn ODA chưa thu được 
9426 Lãi cho vay tô chức, cá nhân nước ngoài chưa thu được 
9427 Lăi cho vay khác chưa thu được 
9428 Lái cho vay uỷ thác chưa thu được 
9429 Lãi khoanh cho vay bằng ngoại tệ 

945 Lải tiên gửi chưa thu được 
949 Phí phải thu chưa thu được 

9491 Phí phải thu chưa thu được băng đông Việt Nam 
9492 Phi phải thu chưa thu được băng ngoại tệ 

96 Các giấy từ có giá cùa NHPT phát hành 
961 Các giấy tờ có giả mẫu 
962 Các giấy tờ có giá của NHPT phát hành 

97 Nợ khó đòi đã lửíý 
971 Nợ đẵ xừ lý rủi ro đang trong thời gian theo dõi 
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TT SỔ HIỆU TÀI 
KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN Gbi chú 

Cấp 
I 

Cấp 
II 

Cấp 
m 

9711 Nợ gôc đã xử lý rủi ro đang trong thời gian theo dõi 
9732 Nợ iâi đã xừ lý rủi ro đang trong thời gian theo dõi 

972 Nợ đẵ xừ lý rủi ro trong hoạt động thanh toán 
98 Nghiệp vụ mua bán nọ-, ủy thác và đại tý 

981 Nghiệp vụ mua bán nợ 
9813 Nợ gốc đã bán 
9814 Lãi của khoản nợ đã bán 

982 Cho vay theo hợp đổng hợp vốn 
9823 Lãi cho vay theo họp đông hợp VÔI1 

983 Cấp Un dụng theo hợp đồng nhận ủy thác 
9833 Lài từ hoạt động câp tín dụng theo hợp đông nhận ủy 

thác 
984 Các nghiệp vụ ủy thác và đại lý khác 

99 Tài sản và chứDg từ khác 
992 Tài sản khác giữ hộ 
993 Tài sản thuê ngoài 
994 Tài sản, giẩv tờ cùa khách hàng đưa thể chấp, cẩm cổ 

và chiết khau, tái chiết khấu 
9941 Tài sàn, giây tờ có giả của khách hàng đua thê châp, 

cẩm co 
9942 Các giấy tờ cỏ giá của khách hàng đưa chiết khẩu, tái 

chiết khiu đã chuyền quyền sở hữu 
995 Tài sản bảo đàm nhận thay thế cho việc thực hiện 

nghĩa vụ của bên bào đảm chờ xử ]ý 
99 6 Các giẩy tờ có giá đi vay, giầy tờ có giá của khách 

hàng đưa chiết khấu, tái chiết khiu đã chuyền quyền sở 
hữu đem đi sử dụng. 

9961 Giấy tờ cỏ giá đi vay 
9962 Giây tờ cổ giá của khách hàng đưa chiết khẩu, tái chiết 

khau đã chuyền quyền sở hữu đem đi sừ dụng 
998 Tài sàn, giẩy tờ có giá cùa NHPT thể chấp, cẩm cố 
999 Các khoản khác 

9991 Cảc chứng từ có giá trị khác đang bảỡ quản 
9992 Tài sàn, công cụ dụng cụ 
9993 Hạn mức được chi 
9999 Các khoàn khảc theo dỗi ngoài bảng 
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B. NGUYÊN TẮC, KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH 
TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 

I. Tài khoản 25 - Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay 
theo ủy quyền 

Tài khoản này dùng để phàn ánh số tiền (bằng đồng Việt Nam hay ngoại 
tệ) NHPT được Bộ Tài chính ủy quyền cho vay lại, và số tiền (bàng đồng Việt 
Nam hay ngoại tệ) NHPT cho các tồ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng 
nguồn vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư của ngân sách địa phương, các tồ chức 
quốc tế và các tổ chức khác. 

Nợ khoanh của các khoản cho vay này được theo dõi hạch toán kế toán 
trên tài khoản 29- Nợ cho vay được khoanh. 

Tài khoản 25 có các tái khoản cấp n sau: 

- Tài khoản 251- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận trực tiếp của 
các tồ chức quốc tế. 

- Tài khoản 252- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ, 
ủy quyền của Bộ Tài chính 

- Tài khoản 253- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, 
cá nhân khác. 

- Tài khoản 254- Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trục tiếp của các íồ 
chức quốc tế. 

- Tài khoản 255- Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ, ủy 
quyền cùa Bộ Tài chính 

- Tài khoản 256- Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá 
nhân khác. 

1. Tài khoản 251- Cho vay vổD bằng đồng Việt Nam nhận trực tiếp 
của các tổ chức quốc tế 

Tài khoản này dùng đề phàn ánh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ 
chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tải ượ, ủy thác đầu tư các 
tồ chức quốc tế trực tiếp đưa cho NHPT. 

Tài khoản 251 cỏ các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 2511 - Nợ trong hạn 

- Tài khoản 2512 - Nợ quá hạn 
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a) Tài khoản 2511 - Nợ trong hạn 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền NHPT cho khách hàng vay còn 
trong hạn theo hợp đồng tín dụng hoặc còn trong thời gian gia hạn, điều chinh 
kỳ hạn nọ đối với các khoản vay được NHPT gia hạn, điều chinh kỳ hạn nợ. 

Bên Nợ: 

- Số tiền cho khách hàng vay 

- Số tiền chuyền từ tài khoản thích hợp sang 

Bên Có: 

- Số tiền khách hàng trả nợ 

- Số tiền chuyền sang tài khoản thích hợp 

Số dư Nợ: Phản ánh số tiền khách hàng đang nợ trong hạn, được gia hạn, 
điều chỉnh kỳ hạn. 

b) Tài khoản 2512 - Nợ quá hạn 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền NHPT cho khách hàng vay đã 
quá hạn và không được gia hạn, điều chinh kỳ hạn nợ. 

Bên Nợ: số tiền cho khách hàng vay phát sinh nợ quá hạn 

Bên Có: 

- Số tiền khách hàng trả nợ 

- Số tiền chuyển sang tài khoản thích hợp 

Số dư Nợ: Phản ánh số tiền cho khách hàng vay đã quá hạn. 

2. Tài khoản 252- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính 
phủ, ủy quyền của Bộ Tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tồ 
chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài ừợ> ủy thác đầu tư, ủy 
quyền của Bộ Tài chính, của Chính phủ vay các tổ chức quốc tế và chuyến cho 
NHPT để cho vay lại theo các mục đích chi định. 

Tài khoản 252 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 2521-Nợ ưong hạn 

- Tài khoản 2522- Nợ quá hạn 

Nội dung hạch toán tài khoản 2521, 2522 giống nhu nội dung hạch toán 
tài khoản 25] 1, 2512. 
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3. Tài khoản 253- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tồ 
chức, cá nhân khác. 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tồ 
chức kinh tế, cá nhân ưong nước vay bàng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư cùa 
các tổ chức, cá nhân khác (các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể đề thực hiện các 
chương trình phát triển kinh tế, xã hội... của địa phương) và chuyển cho NHPT 
đề cho vay lại theo các mục đích chỉ định. 

Tài khoản 253 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 2531 - Nợ trong hạn 

- Tài khoản 2532- Nợ quá hạn 

Nội dung hạch toán tài khoản 2531, 2532 giống như nội dung hạch toán 
tài khoản 2511,2512. 

4. Tài khoản 254 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các 
tổ chửc quốc tế 

Tài khoản này dùng để phàn ánh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh 
tế, cá nhân ữong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác đầu tu của các tồ chức quốc 
tế trực tiếp đưa cho NHPT. 

Tài khoản 254 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 2541- Nợ trong hạn 

- Tài khoản 2542- Nợ quá hạn 

Nội dung hạch toán tải khoản 2541, 2542 giống như nội dung hạch toán 
tài khoản 2511,2512. 

5. Tài khoản 255 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ, ủy 
quyền của Bộ Tàỉ chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh số ngoại tệ NHPT cho các tồ chức kinh 
tế, cá nhân trong nước vay bàng nguồn vốn tải trợ, ủy thác đầu tu, ủy quyền của 
Bộ Tài chính, của Chính phủ vay các tồ chức quốc tế và chuyền cho NHPT để 
cho vay lại theo các mục đích chi định. 

Tài khoản 255 có các tài khoản cắp m sau: 

- Tài khoản 2551-Nợ trong hạn 

- Tài khoản 2552- Nợ quá hạn 
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Nội dung hạch toán tài khoàn 2551, 2552 giống như nội dung hạch toán 
tài khoản 2511, 2512. 

6. Tài khoản 256 - Cho vay vổD bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, 
cá nhân khác. 

Tài khoản này dùng để phàn ánh số ngoại tệ NHPT cho các tồ chức kinh 
tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài ừợ, ủy thác đầu tư cùa các tổ 
chức, cá nhân khác (các tồ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể đề thực hiện các 
chương trình phát triển kinh tế, xã hội... của địa phương) và chuyển cho NHPT 
để cho vay lại theo các mục đích chi đinh. 

Tài khoản 256 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 2561- Nợ trong hạn 

- Tài khoản 2562- Nợ quá hạn 

Nội dung hạch toán tài khoản 2561, 2562 giống nhu nội dung hạch toán 
lài khoản 2511,2512. 

II. Tài khoản 384- cấp hỗ trợ sau dầu tư, cấp phát ủy tbác 

Tài khoản 384 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 3841- cấp hỗ trợ sau đầu tư 

- Tài khoản 3842- cấp phát ủy thác 

- Tài khoản 3843- cấp phát khác 

1. Tài khoản 3841- cấp hỗ trợ sau đầu tư 

a) Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền NHPT cấp hỗ trợ sau đầu tu cho 
các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ từ nguồn vốn 
ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phưcmg. 

b) Ket cấu và nội dung phàn ánh 

Bên Nợ ghi: số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư cho khách hàng. 

Bên Có ghi: 

- Số tiền đã quyết toán với khách hàng về cấp hỗ trợ sau đầu tư. 

- Số tiền thu hồi cấp hỗ ữợ sau đầu tư (chưa quyết toán). 

Số du Nọ: Số tiền cấp hỗ ữợ sau đầu tư chưa được quyết toán. 
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Hạch toán chi tiết: Mở tiểu khoản theo dõi đến từng dự án. 

2. Tàỉ khoản 3842- cấp phát uỷ thác 

Tài khoản này dùng đề phản ánh tình hình cấp phát hộ các tồ chức kinh tế 
cho các đơn vị cấp dưới của các tồ chức đó từ các nguồn vốn tự có cùa đon vị 
như: Nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB), vốn tự có, vốn nhận viện trợ nước 
ngoài... theo đúng trinh tự XDCB. 

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền cấp tạm ứng khối lượng XDCB. 

- Số tiền cấp thanh toán khối lượng hoàn thành XDCB 

- Số tiền chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán khối lượng hoàn thành 
(chi tiết cấp khối lượng hoàn thành) 

Bên Có ghi: 

- Số tiền chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán cấp phát khối lượng hoàn 
thành (chi tiết cấp tạm ứng) 

- Số tiền thu hồi số cấp tạm úng (số cấp sai, cấp vượt) 

- Số tiền thu hồi số cấp khối lượng hoàn thành (số cấp sai, cấp vuợt) 

- Số tiền đã quyét toán số đã cấp phát công trình XDCB hoàn thành đưa 
vào sử dụjng (chi tiết từng nguồn ủy thác cấp phát) 

Số dư Nợ: 

- Số tiền cấp tạm ứng còn dư 

- Số tiền cấp phát khối lượng hoàn thảnh chưa được quyết toán 

Hạch toán chi tiết: Mở tiều khoản theo dõi từng dự án. 

3. Tài khoản 3843- cấp phát khác 

Tài khoản này dùng để phản ánh tinh hình cấp phát ủy thác khác. 

Kết cấu và nội dung hạch toán tài khoản 3843 giống như tái khoản 3842. 

IU. Tài khoản 397- Phí phải thu 

Tài khoản này dùng đề phản ánh số phi phải thu ừong quá trình hoạt động 
của NHPT. 

Hạch toán ưên tải khoản này cần phải thực hiện theo các quy định sau: 
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- Phí từ hoạt động của NHPT được ghi nhận trên cơ sờ thời gian và số phí 
thực tế phải thu từng kỳ. 

- Số phí phải thu thể hiện số phí dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào thu 
nhập trong kỳ nhưng chưa đuợc khách hàng thanh toán. 

Tài khoản 397 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoàn 3971- Phí quản lý ODA cho vay lại 

- Tài khoản 3972- Phí quản lý cho vay vốn ủy thác tồ chức tài chính quốc 
tế 

- Tài khoản 3979- Phí phải thu khác ' 

lề Tài khoản 3971- Phí quản lý ODA cho vay lại 

a) Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng đề phản ánh số phi phải thu từ hoạt động quản lý vốn 
ODA cho vay lại của NHPT. 

b) Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ ghi: số phí phải thu từ hoạt động quản lý vốn ODA cho vay lại 
của NHPT (hạch toán đối ứng vào tải khoản thu nhập của NHPT). 

Bên Có ghi: số phí phải thu nhận được do khách hàng thanh toán, chi trà 

Số dư Nợ: Phàn ánh số phi còn phải thu từ khách hàng ' 

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoàn chi tiết cho từng loại dịch vụ cung cấp 
hường phí. 

2. Tài khoản 3972- Phí quản lý cho vay vốn ủy thác tổ chức tàỉ chính 
Ẵ .í quoc te 

a) Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu từ hoạt động quản lý cho 
vay vốn tồ chức tài chính quốc tế của NHPT. 

b) Ket cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ ghi: số phí phải thu từ hoạt độrig quản lý cho vay vốn tồ chức tài 
chính quốc tế của NHPT (hạch toán đối ứng vào tài khoàn thu nhập của NHPT). 

Bên Có ghi: số phí phải thu nhận được do khách hàng thanh toán, chi trả. 

Số dư Nợ: Phản ánh số phí còn phài thu từ khách hảng 
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Hạch toán chi tiết: Mờ tài khoản chi tiết cho từng loại dịch vụ cung cấp 
hướng phí. 

3. Tàì khoản 3979- Phí phải thu khác 

Tài khoản nảy dùng để phản ánh số phí phải thu khác trong quá trình hoạt 
động của NHPT. 

Kết cấu và nội dung hạch toán tải khoản 3979 giống như tài khoản 3972. 

IV. Tài khoản 407- Vay Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam 

lể Nguyên tăc kế toản 

Tài khoản này dùng đề phàn ánh số tiền bằng đồng Việt Nam NHPT vay 
Ngân sách Nhà nước và tình hình thanh toán khoản vay đó. 

Hạch toán TK 407- Vay ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam cần 
tôn trọng một số quy định sau: 

- Tài khoản 407 chỉ phản ánh các khoản nợ vay (vốn vay gốc) không phản 
ánh các khoản nợ lãi vay, các khoản phí đi vay của Ngân sách Nhà nưóc. 

- Tài khoản 407 phản ánh chi tiết theo từng khoản vay theo thời hạn vay. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Có ghi: số tiền vay Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam. 

Bên Nợ ghi: số tiền trả nợ Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam. 

Số dư Có: Phản ánh số tiền NHPT đang vay Ngân sách Nhà nước bằng 
đồng Việt Nam. 

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản vay. 

Tài khoản 407 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 4071- Vay trong hạn. 

- Tài khoản 4079- Nợ quá hạn. 

V. Tài khoản 408- Vay Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phàn ánh số ngoại tệ NHPT vay Ngân sách Nhà 
nước và tình hình thanh toán khoản vay đó. Tài khoản chi tiết và nội dung hạch 
toán của lài khoản 408 giống như tài khoản 407. 
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Vĩễ Tài khoản 4897- Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 

1. Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng các khoản dự 
phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay theo cơ chế tài chính của NHPT đề bù 
đắp những tồn thất, thiệt hại do nguyên nhân khách quan. 

Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng cùa NHPT bao gồm: 

- Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, nợ vay bắt 
buộc bảo lãnh; 

- Quỹ dự phòng rủi ro các khoản nợ vay khác. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Có ghi: 

- Số dự phòng được trích lập. 

- SỐ thu hồi từ các khoản nợ gốc đã sừ dụng Quỹ dự phòng rủi ro xin dụng 
đề xử lý. 

- SỐ dự phòng tăng từ các nguồn khác theo quy định (nếu có). 

Bên Nợ ghi: 

- Xừ lý rủi ro các khoản nợ theo quy định. 

- Hoàn nhập số chênh lệch thừa đã trích lập theo quy định 

Số dư Có: Phản ánh số dự phòng rủi ro hiện có. 

Hạch toán chi tiết: Mò tài khoản chi tiết theo cơ chế tài chính cùa NHPT. 

vn. Tài khoản 51- Thanh toán chuyển tiền 

Tài khoản 51 có tải khoản cấp II: Tài khoàn 519- Thanh toán khác giữa 
các đon vị trong hệ thống NHPT. 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản thanh toán khác (ngoài thanh 
toán liên hàng) giữa các đơn vị trong hệ thống NHPT. 

Tài khoản 519 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 5191- Điều chuyền vốn giữa Trụ sở chính và Chi nhánh 

- Tải khoảiì 5192- Thu hộ, chi hộ 

- Tài khoản 5194- Điều chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh 
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- Tài khoản 5195- Thanh toán điều chuyển khác trong nội bộ Chi nhánh 

- Tài khoàn 5199- Thanh toán khác 

1. Tài khoản 5191- Điều chuyển vốn giữa Trụ sở chính và Chì nhánh 

a) Nguyên tấc kế toán 

Tải khoán này đùng để phản ánh số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến 
giữa Trụ sở chính cùa NHPT với các đơn vị thuộc và trực thuộc trong hệ thống 
NHPT. 

b) Kết cấu và nội dung phàn ánh 

Bên Nợ ghi: Số vốn điều chuyển đi. 

Bên Có ghi: số vốn điều chuyển đến. 

Số dư Nợ: Phản ảnh chênh lệch giữa số vốn điều chuyển đi lớn hơn số 
vốn điều chuyển đến. 

Số dư Có: Phản ảnh chênh lệch giữa số vốn điều chuyển đến lớn hơn số 
vốn điều chuyển đi. 

Hạch toán chi tiết: 

- Tại Trụ sở chinh NHPT: Mờ tiểu khoản theo từng đơn vị trực thuộc có 
quan hệ điều chuyền vốn. 

- Tại các đơn vị trong hệ thống NHPT: Mở 1 tiểu khoản (đứng tên Trụ sở 
chính). 

2. Tài khoản 5192- Thu hộ, chi hộ 

a) Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng đề phản ánh các khoản thu hộ, chi hộ giữa các đơn vị 
ưong củng hệ thống NHPT phát sinh trong quá trình giao dịch. 

b) Ket cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền đã chi hộ các đơn vị khác. 

- Số tiền phài thu ờ các đem vị khác. 

Bên Có ghi: 

- Số tiền đã thu hộ cho các đơn vị khác. 

- Số tiền các đon vị khác trà. 
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Số dư Nợ: Phàn ảnh số tiền còn phải thu các đơn vị khác. 

Số dư Có: Phàn ảnh số tiền còn phải trả cho các đơn vị khác. 

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoán chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ 
thanh toán. 

3. Tài khoản 5194- Điều chuyển vốn trong nộỉ bộ Chi nhánh 

a) Nguyên tăc kế toán 

Tài khoản này dùng đề phản ánh số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến 
giữa Chi nhánh với các đơn vị trực thuộc Chi nhánh. 

b) Ket cấu và nội dung phàn ánh 

Bên Nợ ghi: số vốn điều chuyển đi 

Bên Có ghi: số vốn điều chuyển đến 

Số dư Nợ: Phản ánh số dư nguồn vốn chuyền đến cho các đơn vị trực 
thuộc Chi nhánh 

Số dư Có: Phản ánh số dư nguồn vốn nhận điều chuyển tại các đơn vị 

Hạch toán chi tiết: 

- Tại Chi nhánh: Mờ tiều khoản theo từng đơn vị trực thuộc có quan hệ 
điều chuyển vốn. 

- Tại các đem vị trực thuộc: Mở 1 tiểu khoản (đứng tên Chi nhánh). 

4. Tài khoản 5195- Thanh toán điều chuyển khác trong DỘi bộ Chỉ 
nhánh 

a) Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng để hạch toán các thanh toán khác giữa Chi nhánh với 
các đơn vị trực thuộc Chi nhánh. 

b) Ket cấu và nội dung phản ánh 

Nội dung hạch toán tài khoản 5195 giống nội đung hạch toán tải khoản 
5194 

5. Tàỉ khoản 5199- Thanh toán khác 

a) Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản thanh toán khác (ngoài các 
khoản thanh toán đằ hạch toán vào các tài khoản thích hợp) giữa các đơn vị 
trong cùng hệ thống NHPT phát sinh trong quá trinh giao dịch. 
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b) Kết cấu và nội dung phản ánh 

Nội dung hạch toán tài khoản 5199 tương tự nội dung hạch toản tải khoản 
5191 .  

Vin. Tài kboản 54- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi 

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền chờ thanh toán ghi thu - ghi chi 
cho các công trình, dự án cho vay lại vốn ODA của NHPT. 

Tài khoản 54 có các tài khoản cấp II sau: 

- Tài khoản 541- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Trụ sở chính. 

- Tài khoản 542- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Chi nhánh. 

1. Tài khoản 541- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Trụ sờ chính 

Tài khoản này phản ảnh các khoản tiền chờ thanh toán ghi thu - ghi chi 
cho các công trình, dự án cho vay lại vốn ODA tại Trụ sở chính. 

Tài khoản này có 02 tài khoản cấp ni: 

- Tài khoản 5411 - Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi về vốn thừa 

- Tài khoàn 5412- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi về vốn thiếu 

a) Tàì khoản 5411- Chờ thanh toán ghỉ thu - ghỉ chi về vén thừa 

- Nguyên tác kế toán 

Tài khoản này phản ánh các khoản vốn thừa chờ thanh toán. 

- Ket cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ ghi: số tiền thông báo thừa 

Bên Có ghi: số tiền điều chinh vốn thừa 

Số dư Nợ: số tiền thừa chưa được điều chinh. 

Hạch toán chi tiết: Mờ 1 tài khoản chi tiết. 

b) Tài khoản 5412- Chờ thanh toán về vốn thỉếu 

- Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này phản ánh các khoản vốn thiếu chờ thanh toán. 

- Ket cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ ghi: số tiền điều chỉnh vốn thiếu 



Bên Cỏ ghi: số tiền thông báo thiếu 

Số dư Có: số tiền thiếu chưa được điều chỉnh. 

Hạch toán chi tiết: Mở 1 tài khoản chi tiết. 

2. Tài khoản 542- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chỉ tại Chi nhánh 

Tải khoản này phản ánh các khoản tiền chờ thanh toán ghi thu - ghi chi 
cho các công trinh, dự án cho vay lại vốn ODA tại các Chi nhánh cùa NHPT. 

Tài khoản này có các tài khoản cấp III như sau: 

- Tài khoản 5421 - Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư đà nhận nợ 

- Tài khoản 5422- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chù đàu tư chưa nhận 
nợ 

- Tài khoản 5423- Nhận thông báo ghi thu - ghi chi của Trụ sờ chính 

a) Tải khoản 5421- Chờ thanh toán ghỉ thu - ghi chi chủ đầu tư đã 
nhận nợ 

- Nguyên tắc kế toán. 

Tài khoản này phàn ánh các khoản chù đầu tư đã nhận nợ nhưng Chi 
nhánh chưa nhận được thông báo ghi thu - ghi chi của Trụ sở chính. 

- Kết cấu và nội dung phản ánh. 

Bẽn Nợ ghi: số tiền nhận được khi có thông báo ghi thu - ghi chi 

Bên Có ghi: số tiền chù đầu tư đến nhận nợ 

Số dư Có: số tiền chủ đầu tư đã nhận nợ nhưng chưa có ghi thu - ghi chi. 

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản thanh 
toán. 

b) Tải khoản 5422- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư chưa 
nhận nợ 

- Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này phản ánh các khoản đă đuợc thông báo ghi thu - ghi chi 
nhưng chưa có chủ đầu tư nhận nợ. 

- Két cấu và nội dung phàn ánh 

Bên Nợ ghi: số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ 

Bên Có ghi: số tiền chủ đàu tư đồng ý nhận nợ 
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SỐ dư Nợ: số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ khi đã có ghi thu - ghi chi. 

Hạch toán chi tiết: Mờ tài khoản chi tiết theo từng khoản thanh toán, 

c) Tài khoản 5423- Nhận thông báo ghi thu - ghỉ chi từ Trụ sử chính 

- Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này phản ánh các khoản ghi thu - ghi chi từ Trụ sở chính nhưng 
chưa xác định được cụ thể từng món ghi thu - ghi chi tại Chi nhánh. 

- Kết cấu vả nội dung phản ánh 

Bên Nợ ghi: số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ theo thông báo của Trụ sờ 
chính 

Bên Có ghi: số tiền chủ đầu tư đồng ý nhận nợ theo thông báo của Trụ sở 
chính 

Số dư Nợ: số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ khi đã có ghi thu - ghi chi. 

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản thanh toán. 

IX. Tài khoản 704- Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 

1. Nguyên tắc kế toán 

Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh bao gồm các khoản thu từ khách hàng là bẽn 
được bảo lãnh. 

2. Kết cấu và nộỉ dung phản ánh 

Bên Có ghi: Phản ánh số thu từ nghiệp vụ bảo lãnh phát sinh trong nãm 

Bên Nợ ghi: 

- Chuyển số dư cỏ cuối năm vào tài khoản kết quà hoạt động năm nay khi 
quyết toán. 

- Điều chỉnh hạch toán sai sót trong năm (nếu có). 

Số dư Có: 

- Phản ánh số thu từ nghiệp vụ bảo lãnh phát sinh thực tế trong năm hạch 
toán 

Tài khoản này cuối năm quyết toán khỏng có số dư. Tài khoản 704 có các 
tài khoản cấp III như sau: 

, - Tài khoản 7041- Thu lãi từ nghiệp vụ bảo lãnh 
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- Tài khoản 7042- Thu phí từ nghiệp vụ bảo lãnh 

X. Tài khoản 709- Thu khác từ hoạt động nghiệp vụ 

1. Nguyên tắc kế toán 

Thu khác từ hoạt động nghiệp vụ bao gồm các khoản thu của NHPT ngoài 
các khoản thu liên quan đến hoạt động nghiệp vụ đã hạch toán vào các tài khoản 
701, 702, 704, 706. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Có ghi: Phản ánh số thu khác từ hoạt động nghiệp vụ phát sinh trong 
kỳ như thu cấp bù chênh lệch lãi suất, thu phi quản lý từ ngân sách Nhà nước, 
thu khác. 

Bêp Nợ ghi: 

- Chuyển số dư Có cuối năm vào tài khoản kết quà hoạt động nám nay khi 
quyết toán. 

- Điều chinh hạch toán sai sót trong năm (nếu có). 

Số dư Có: 

- Phàn ánh số thu khác từ hoạt động nghiệp vụ phát sinh trong năm hạch 
toán. 

Tài khoản này cuối năm quyết toán không cỏ số dư. Tài khoản 709 có các 
tài khoản cấp III như sau: 

- Tài khoản 7091 - Thu cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý từ ngân 
sách Nhà nước. 

- Tài khoản 7099 - Thu khác. 

XI. Tài khoản 809- Chi phí khác cho hoạt động nghiệp vụ 

1. Nguyên tắc kế toán 

Bao gồm các khoản chi phi trả lãi khác và các khoản chi tương đương Ưả 
lãi của đơn vị ngoài các khoản chi trà lãi nói ưên như chi phí huy động vốn, chi 
phí bù đắp thiệt hại do cho chậm giải ngân... 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: Phản ánh các khoản chi phí khác cho hoạt động nghiệp vụ trong 
kỳ 
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Bên Có: 

- Số tiền giảm chi các khoản khác cho hoạt động nghiệp vụ trong kỳ 

- Chuyển số dư nợ cuối nảm vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay khi 
quyết toán. 

Tài khoản này cuối năm quyết toán không có số dư. Tài khoản 809 gồm 
các tài khoản cấp III như sau: 

- Tài khoản 8091 - Chi phí huy động vốn 

- Tài khoản 8099 - Chi phí khác 

XIIễ Tài khoản 8535- Nộp bảo hiểm thất nghiệp 

lể Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi nộp bảo hiểm thất nghiệp theo chế 
độ cho người quản lý, người ỉao động của NHPT. 

2. Kết cấu và nộỉ dung phản ánh 

Bên Nợ: Phản ánh các khoản chi nộp bảo hiềm thất nghiệp theo chế độ 
cho người lao động phát sinh ưong kỳ. 

Bên Cỏ: 

- Số tiền thu hồi các khoản chi nộp bảo hiểm thất nghiệp đóng góp phát 
sinh trong trong kỳ. 

- Chuyển số du nợ cuối năm vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay khi 
quyết toán. 

Tài khoản này cuối nảm quyết toán không có số dư. 

xni. Tài khoản 941- Lẵỉ cho vay chưa thu được, lãi khoanh bằng 
đồng Việt Nam 

1. Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng đề phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam 
mà NHPT chưa thu được và lãi cho vay bằng đồng Việt Nam được khoanh. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ ghi: số tiền lãi chưa thu được hoặc số lãi được khoanh. 

Bên Có ghi: 



- số tiền lãi đã thu được hoặc số lãi hết thời hạn khoanh. 

- Điều chỉnh giảm lãi chưa thu/ lãi khoanh 

Sổ dư Nợ: Phàn ảnh số tiền lãi cho vay bàng đồng Việt Nam NHPT chưa 
thu được hoặc số tiền lãi trong thời gian được khoanh 

Hạch toán chi tiết: Mờ tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chưa trả lãi 
NHPT. ' 

Tài khoản 941 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 9411- Lãi cho vay ngăn hạn chưa thu được 

- Tài khoản 9412- Lãi cho vay trung hạn chưa thu được 

- Tài khoản 9413- Lãi cho vay dài hạn chưa thu được 

- Tài khoản 9414- Lãi chưa thu được từ hoạt động trả thay bảo lãnh 

- Tài khoản 9415- Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được 

- Tài khoản 9416- Lãi cho vay tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa thu được 

- Tài khoản 9417- Lãi cho vay khác chưa thu được 

- Tài khoản 9418- Lãi cho vay ủy thác chưa thu được 

- Tài khoản 9419- Lãi khoanh cho vay bằng đồng Việt Nam 

XIV. Tài khoản 942- Lãi cho vay chưa thu được, lãi khoanh bằng 
ngoại tệ 

1. Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng đề phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng ngoại tệ mà 
NHPT chưa thu được và lãi cho vay bằng ngoại tệ được khoanh. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánb 

Bên Nợ ghi: số tiền lãi ngoại tệ chưa thu được hoặc số lãi được khoanh. 

Bên Có ghi: 

- Số tiền lãi ngoại tệ đã thu được hoặc số lãi hết thời hạn được khoanh. 

- Điều chỉnh giảm lãi chưa thu/ lãi khoanh. 

Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng ngoại tệ NHPT chưa thu 
được hoặc số lãi đang ừong thcri gian được khoanh. 
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Hạch toán chi tiết: Mờ tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chưa trả lãi cho 
NHPT. 

Tài khoản 942 có các tái khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 9421- Lãi vay ngắn hạn chưa thu được 

- Tài khoản 9422- Lai cho vay trụng hạn chưa thu được 

- Tài khoản 9423- Lãi cho vay dài hạn chưa thu được 

- Tài khoản 9424- Lãi chưa thu được từ hoạt động trả thay bảo lãnh 

- Tài khoản 9425- Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được 

- Tài khoản 9426- Lãi cho vay tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa thu được 

- Tài khoản 9427- Lãi cho vay khác chưa thu được 

- Tài khoản 9428- Lài cho vay ủy thác chưa thu được 

- Tài khoản 9429- Lãi khoanh cho vay bằng ngoại tệ 

XV. Tài khoản 949- Phí phải thu chưa thu được 

1. Nguyên tắc kể toán 

Tài khoản này dùng để phản ánh số phi cho vay phải thu mà NHPT chưa 
thu được 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ ghi: số phí phải thu chưa thu được. 

Bên Có ghi: 

- Số phí đã thu được. 

- Điều chỉnh giảm số phí chưa thu được. 

Số dư Nợ: Phản ảnh số phí chưa thu được 

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết 

Tài khoản 949 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 9491- Phí phải thu chưa thu được bằng Việt Nam 

- Tài khoản 9492- Phí phải thu chưa thu được bằng ngoại tệ 

XVIể Tài khoản 999- Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản 
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1. Nguyên tắc kế toán 

Tài khoàn này dùng để phản ảnh các khoản khác như: chứng từ cỏ giá trị 
mà NHPT đang chịu trách nhiệm bảo quản (giá trị của các chứng từ được hạch 
toán theo đúng số tiền ghi trên chứng từ) và hạch toán các khoản cần theo dõi 
ngoại bàng ngoài các tài sản đã được theo dồi trên các tài khoản ngoại bàng khác 
(như hạn mức NHPT được chi, công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng,...); các 
hạn mức được chi; và các khoản khác phải được theo dõi ngoài bảng. 

2, Kết cấu và nội dung phản ánb 

Tài khoản 999 có các tài khoản cấp III sau: 

- Tài khoản 9991 - Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản 

- Tài khoản 9992 - Tài sản, CCDC 

- Tài khoản 9993 - Hạn mức được chi 

- Tài khoản 9999 - Các khoản khác theo dõi ngoài bàng 

Bên Nợ ghi: 

- Giá trị các chứng từ nhận vào để bảo quản. 

- Tăng các lài sản khác được theo dõi ngoại bảng. 

Bên Có ghi: 

- Giá trị các chứng từ xuất ra. 

- Giảm các lài sản khác đang theo dõi ngoại bàng. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh giá trị các chứng từ NHPT đang bảo quàn. 

- Giá trị các tài sàn khác đang theo dõi ngoại bảng. 

Hạch toán chi tiết: Mờ tài khoản chi tiết theo từng loại chứng từ bảo quản. 

Ngoài sô tài khoản chi tiết, NHPT mở sồ theo dõi chi tiết các chứng từ 
của từng đơn vị, cá nhân nhờ giữ hộ. 



Phụ lục Iỉ 
BIỂU MẢƯ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG DẢN LẬP, TRÌNH BÀY 

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số Ỉ4/2Ồ23/TT-BTC ngày 07 tháng 03 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

A. BIẾU MẦU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
1. Báo cáo tài chính năm 

Mẩu số: B01/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIẺN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày ....tháng năm 

ĐVT: triệu đồng VN 

TT Chỉ tiêu Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Hirổrng dẫn cách lấy sổ 
liệu từ CĐTKKT 

0) (2) (3) (4) (5) (7) 
A Tài sản 

I Tỉền mặt và chứng từ có 
gìá trị ngoại tệ 100 1 DN TK 10 

II Tiền gửi tạỉ NHNN 110 2 DN TK 11 

III Tiền gửi tại các TCTD 
khác 120 3 

CT 120 = CT 121 +CT 
122 

Tiên gừi tại các TCTD 
khác 121 DNTK 131 -> 134 

2 Dự phòng rủi ro (***) 122 DCTK 139 

IV Cho vay khách hàng 200 4 
DN TK 21, 22, 24, 252, 
255,26, 27, 28 và TK 29 
tương ứng 

V Góp ván, đầu tư dài hạn 220 5 
CT 220 = CT 221 + CT 
222+ CT223 +CT 224 + 
CT 225 

1 Đầu tư vào công ty con 221 DN TK 341, 345 

2 Góp vốn liên doanh 222 DN TK 342, 346 

3 Đầu tư vào công ty liên kết 223 DN TK 343, 347 

4 Đầu tư dài hạn khác 224 DN TK 344, 348 

5 
Dự phòng giảm giá đẳu tư 
dài hạn (***) 225 DC TK 349 

VI Tàỉ sản cố định 230 
CT 230 = CT 231 +CT 
234 + CT 237 

1 Tài sàn cố định hữu hình 231 6 
CT231 = CT 232 +• CT 
233 
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TT Chỉ tiêu Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Hirómg dẫn cách lấy số 
liệu ỉừ CĐTKKT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

a Nguycn giá TSCĐ hữu 
hình 232 DN TK 301 

b Hao mòn TSCĐ hừu hình 
( * * * )  

233 DC TK3051 

2 Tài sàn cô định thuê tài 
chính 234 7 CT234=CT235+CT236 

a 
Nguyên giá TSCĐ thuê tài 
chính 235 DN TK 303 

b 
Hao mòn TSCĐ thuê tài 
chính (***) 236 DC TK 3053 

3 Tài sản cố định vô hình 237 8 CT 237 = CT 238+CT 239 

a Nguyên giá TSCĐ vô hình 238 DN TK 302 

b Hao mòn TSCĐ vô hỉnh 
(...) 239 DC TK 3052 

VII Tài sản Có khác 250 9 
CT 250 = CT 251+CT 
265 + CT 266 + CT 267 

Các khoản phải thu 251 
CT251 = CT 252 + CT 
260 

1.1 Các khoản nợ phải thu 252 
CT 252 = CT 253 + CT 
254 + CT 255 + CT 256 + 
CT257 

a Chờ NSNN thanh toán 253 DN TK 3539 

b Tạm ứng 254 DN TK 3531, 3612, 3613, 
3622, 3623 

c Lâi, phí phải thu 255 DN TK 39 

d Các khoản phài thu khác 256 

DN TK 351, 352, 3532, 
3535,355,3591,3592, 
3614,3615, 3619, 3629, 
369. 

e Dự phòng phải thu khó đòi 
<***) 257 DC TK 3597, 3598, 3599 

1.2 Phài thu trong hoạt động 
thanh toán 260 CT 260 = CT 261 + CT 

262 

a Chờ thanh toán ghi thu-ghi 
chi vốn ODA cho vay lại 261 Chênh lệch DN>DC TK 

54 

b Thanh toán khác 262 Chênh lệch DN>DC TK 
(50,51) 

2 Vật liệu, công cụ dụng cụ 265 DN TK31 

3 Xây dựng cơ bản, mua săm 
TSCĐ 266 DN TK 32 

4 Tài sàn Có khác 267 DN TK 38 (Trừ TK384), 
(DN-DC) TK 47 

TỎNG TÀI SẢN CÓ 300 

CT 300 = CT 100+ CT 
110 +CT 120 + CT200 
+ CT 220+ CT 230 + 
CT 250 
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TT Chi tiêu Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Hướng dẫn cách lấy số 
liệu từ CĐTKKT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

B NỢ PHẢI TRÁ VÀ VÓN 
CHỦ SỞ HỮU 

I 
Các khoảD nọr Chính pbủ 
vàNHNN 510 10 

CT 510 — CT 511+ CT 
512+ CT 513 + CT514 

1 Tiền gửi của KBNN 511 DC TK 401, 402 

2 Vay NHNN 512 DC TK 403, 404 

3 VayNSNN 513 DC TK 407, 408 

4 
Giao dịch bán và mua lại 
trái phiếu Chính phù với 
KBNN 

514 DC TK 405 

II Tiền gửi, tiền vay các 
TCTD khác 520 11 

CT 520 = CT 521 + CT 
522 

1 
Tiên gửi cùa các TCTD 
khác 52] DC TK 411, 412, 413, 414 

2 Vay các TCTD khác 522 DC TK 415, 416, 417, 
418,419 

III Tiền gửi của khách hàng 530 12 
CT 530 = CT 531+CT 
532 + CT 533 

1 
Tiên gứi của khách hảng 
trong nước 531 DC TK 421, 422 

2 Tiên gửi của khách hàng 
nước ngoài 532 DC TK 425,426 

3 Ký quỹ, tiên gửi bào đảm 
thanh toán 533 DC TK 427,428 

IV Vốn nhận uỷ thác đầu tư 540 13 
CT 540 = CT 541+ CT 
542 + CT 545 + CT 548 

1 Nhận vồn ODA cho vay lại 541 DC TK4412, 4422 (chi 
tiết) 

2 
Vồn uỷ thác hỗ trợ sau đẩu 
tư 542 

CT 542 = CT 543 + CT 
544 

a 
Vốn nhận uỷ thác hỗ trọ 
sau đầu tư 543 DC TK 44 (chi tiết) 

b Cắp hỗ trợ sau đầu tu (* * *) 544 DNTK 3841 

3 Vốn uý thác cấp phát 545 
CT 545 = CT 546 +CT 
547 

a Vốn nhận uỷ thác cip phát 546 DC TK 44 (chi tiết) 

b Cấp phát uỷ thác (***) 547 DNTK 3842, 3843 

4 Vôn uý thác cho vay 548 
CT 548 = CT 549+ CT 
550 

a Vôn nhận ủy thác cho 
vay 

549 DC TK 44 (chi tiêt) 

b Cho vay ủy thác (***) 550 DN TK 251, 253, 254, 
256 và TK 29 tương , 
ứng 

V Phát hành gỉắy tờ có giá 560 14 (DC- DN) TK 43 
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TT Chỉ tiêu Mã 
so 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Hướng dẫn cách lấy sổ 
liệu từ CĐTKKT 

(1) (2) (V (4) (5) <6) (7) 

VI Các tài sảo Nự khác 600 
CT 600 = CT 610 + CT 
630 + CT640 + CT645 

1 Các khoản phải ưà 610 
CT 610 = CT 611 +CT 
620 

1.1 Các khoản nợ phải trả 611 15 
CT 611 = CT 612 + CT 
613 + CT 614 + CT 615 

a Lãi, phí phải trả 612 DCTK49 

b Phải trả CBVC 613 DC 7X 462 

c Các khoàn phải nộp Nhà 
nước 614 DC TK 453 

d Các khoán phải trả phải 
nộp khác 615 

DCTK45 (trừ 453), 46 
(trừ 462, 466) 

1.2 Phài trả trong hoạt động 
thanh toán 620 

CT 620 = CT 621+CT 
622 

a Chờ thanh toán ghi thu-ghi 
chi vốn ODA cho vay lại 621 

Chênh lệch DN<DC TK 
54 

b 
Phải trả khác ưong hoạt 
động thanh toán 622 

Chênh lệch DN<DC TK 
(50,51) 

2 Quỹ dự phòng rủi ro 630 
CT 630 = CT 631+CT 
632 

a 
Quỳ dự phòng rủi ro cho 
vay 631 16 DC TK 4897 

b Dự phòng rủi ro khác 632 DCTK489 (trừ TK4897) 

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 640 DC TK 484 

4 Tài sàn Nợ khác 645 DC TK 482, 488, (DC-
DN) TK 47 

VII vén chủ sở bữn 700 17 
CT 700 = CT 710 + CT 
720+ CT 730 + CT 740+ 
CT 750 + CT 760 

1 Vốn của NHPT 710 
CT 710 = CT 711  + C T  
712 + CT719 

a Vốn điều lệ 711 DCTK601 

b vốn đầu tư XDCB 712 DC TK 602 

c Vốn khác 719 DC TK 609 

2 Quỹ của NHPT 720 
CT 720 = CT 721 + CT 
722 + CT723 + CT 724 

a 
Quỳ dự trừ bô sung vôn 
điều lệ 721 DCTK611 

b Quỳ đầu tư phát triển 722 DC TK612 

c Quỹ dự phòng tài chính 723 DCTK613 

d Quỳ khác thuộc VCSH 724 DCTK619 

3 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
(•) 730 DC-DN TK 63 
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TT Chì tiêu Mã 
Số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Hưóng dẫn cách lấy sổ 
liệu từ CĐTKKT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 Chênh lệch đánh giá lại tài 
sán (*) 740 DC-DN TK 64 

5 Kêt quà hoạt động chưa 
phân phối kỳ trước (*) 750 DC-DN TK 692 

6 Kềt quả hoạt động chưa 
phân phối kỳ này (*) 760 18 DC- DN TK 691 

TỎNG NỢ PHẢI TRẢ 
VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 800 

CT 800 = CT 510 + CT 
520 + CT 530 + CT 540 + 
CT 560 + CT 600 + CT 
700 

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 

TT Chi tiêu Mỉ 50 Thuyết 
minh Năm 

nay 
Năm 
trước 

Hướng dẫn cácb 
lấy số liệu lừ 

bảng CĐTKKT 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Bảo lãnh vay vốn 901 TK921 

2 Cam kết cho vay không hủy 
nganR 905 TK924 

3 Cam kêt trong nghiệp vụ thư 
Un dụng, (L/C) 910 TK925 

4 Bảo lãnh khác 915 TK 922, 928 

5 Cam kết khác 920 TK 929 

6 Lãi cho vay và phí chưa thu 
đuọc 930 4.4 TK 94 

7 Nợ khó đòi đã xử lý 950 TK 97 

8 Tài sản và chứng từ khác 970 TK 992, 993, 
994, 995,999 

ngày thảng năm 
NGƯỞI LẬP BIÉU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Kỳ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tẽn, đóng dấu) 

Ghi chú: 
- DN là chữ viết tẳt "Dư nợ"; DC là chữ viết tát "Dư có"; CT là chữ viết tắt "Chi tiêu". 
- Những chi tiêu đánh dấu (*): nếu DN>DC thi ghi ở dạng số âm. 
- Những chi tiêu đánh dấu (***): ghi ở dạng số âm. 
- Khi lập Báo cáo tình hình tài chính phải loại trừ các giao djch phát sinh trong nội bộ 
NHPT. 
- Chi tiêu nào không phát sinh thỉ không phải trình bày trên báo cáo. 
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Mẩu số: B02/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày ... thảng... năm... 

ĐVT: triệu đồng VN 

TT Chỉ tiêu Mâ 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Nảm 
trước 

Hướng dẫn cách lấy số liệu 
từ CĐTKKT (áp dụng cho 

BCKQHĐ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Thu nhập lãi và các 
khoản thu nhập tương 
tự 

10 CT10 - CT11+ CT12 + 
CT13 

1.1 Thu lài tiển gừi 11 DC TK 701 
1.2 Thu lài cho vay 12 DC TK 702 

1.3 Thu khác từ hoạt động 
nghiệp vụ 13 20 DC TK 704, 706, 709 

2 Cbi phỉ lãi và các chỉ 
phỉ tương tự 20 

CT20 = CT21+ CT22+ 
CT23+ CT24 

2.1 Chi trả lãi tiên gửi 21 DNTK801 
2.2 Chi trả lãi tiên vay 22 DN TK 802 

2.3 Chi ừả lãi phát hành giây 
tờ có giá 23 DN TK 803 

2.4 Chi khác cho hoạt động 
nghiệp vụ 24 DN TK 809 

I 
Chênh lệch thu chi từ 
lâi vả các khoản tương 
tự 

30 CT30 = CT10 - CT20 

3 Thu nhập phí từ hoạt 
động dịch vụ 31 DCTK71 

4 Chi phí từ hoạt động dịch 
vụ 32 DNTK81 

II Chênh lệch thu - chi từ 
hoạtđộng dịch vụ 40 CT 40 = CT31-CT32 

III 
Chênh lệch thu cbi từ 
hoạt động kỉnh doanh 
ngoại hối 

50 Chênh lệch thu chỉ giữa so 
dư TK 72 và TK 82 

5 Thu nhập tử hoạt động 
khác 71 

DCTK74, 79 (không bao 
gồm phần hoàn nhập dự 
phòng rủi ro hạch toán vào 
thu nhập khác) 

6 Chi phi hoạt động khác 72 DN TK 84, 89 

IV Chênh lệch thu chi từ 
hoạt động khác 80 CT80 = CT71-CT72 

V Thu nhập từ góp vốn, 
mua Gồ phần 90 DC TK78 

VI Chi phí hoạt động 100 DN TK 831,832, 833, 85, 
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TT Chỉ tiêu Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
Day 

Năm 
trước 

Hướng dẫn cách lấy số liệu 
từ CĐTKKT (áp dụng cho 

BCKQHĐ) 
1 2 3 4 5 6 7 

86, 87 và chênh lệch giữa 
DNTK882 phần chi phí 
dự phòng không thuộc rủi 
ro tín dụng trừ phần hoàn 
nhập dự phòng tưong ứng 
đă hạch toán tbu nhập 
khác (nếu có) 

VII 
Chênh lệch thu chi 
trước chỉ phỉ dự phòng 
rủi ro tín dụng 

110 
CT110 = 
CT30+CT40+CT50+CT80 
+CT90-CT100 

VIII Cbỉ phí dự phòng rủỉ ro 
túi dụng 120 

Chênh lệch DN TK 882 
phần dự phòng rủỉ ro tío 
dụng trừ phần hoàn nhập 
dự phòng rủi ro tín dụng 
tư<rag ứng hạch tỡán vào 
thu nhập khác (nếu cổ). 

IX Chênh lệch thu chi 130 CT130 = CT110-CT120 

ngày thảng năm 
NGƯỜI LẶP BIẺU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dầu) 

Ghi chú: 
- DN là chữ viết tẳt "Dư nợ"; DC là chữ viết tắt "Dư có"; CT là chữ viết tắt "Chi tiêu". 
- Khi lập Báo cáo kết quà hoạt động mẫu B02/NHPT phải loại trừ các giao dịch phát sinh trong 
nộibộNHPT. ' 
- Chi tiêu nào không phát sinh thì không phải trình bày trên báo cáo. 
- Cách lấy số liệu đe lập báo cáo KQHĐ (số dư Cố/Nợ các TK thu nhập/chi phi) là sô dư cùa các 
tái khoản trên Bảng cân đối tài khoàn kế toán sau khi đã xử ]ý chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh 
lệch đánh giá lại lài sản vào các tài khoản thu nhập, chi phí phù hợp nhưng chưa kết chuyền thu 
nhập, chi phí vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay). 
- Cột 7 là cột hướng dẫn ỉấy sô iiệu, NHPT không đưa các nội dung này khi lập vả trình bày báo 
cáo tài chính. 
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Mâu số: B03/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO LƯU CHUYẺN TIỆN TỆ 
(Theo phương pháp giản tiếp) 

Cho năm tài chỉnh kết thủc ngày thảng .... nám .... 
Đơn vị tính: triệu đồng VN 

Ị TT Chỉ tiêu Thuyết 
minh 

Năm 
Day 

Năm 
trước Cách lấy số liệu 

1 2 3 4 5 6 
Liru chuyển tiền từ hoạt động 
nghiệp vụ 

1 Chênh lệch thu chi Lây từ Báo cáo kêt quả hoạt 
động. 

Điểu chinh cho các khoản: 

2 Khấu hao TSCĐ Sô dư ưong năm của TK 
871. 

3 
Dự phòng rủi ro tín dụng, 
giảm giá, đầu tư tảng 
thêm/(hoàn nhập) ừong năm 

Sô dư trong năm cùa TK 
882; số dự phòng rủi ro hoàn 
nhập ữong năm được hạch 
toán vào thu nhập. 

4 Cấp bù CLLS, PQL phài thu 
ừong kỳ (thực té chưa thu) 

Câp bù CLLS & PQL hạch 
toán vào thu nhập ừong ki 
nhưng chưa thu. 

5 (Lãi)/ lỗ đo thanh lý TSCĐ 

Chênh lệch sô tiên thu được 
do bản thanh lý TSCĐ trừ (-) 
chi phí thanh lý trừ (-) giá trị 
còn lại đã ghi nhậD vào Đáo 
cáo kết quả kinh doanh. 

6 

(Lài)/ lỗ do thanh lý những 
khoản đầu tu, góp vốn dài hạn 
vào đcm vị khác, lâi, cồ tức 
nhận được, lợi nhuậũ được 
chia từ hoạt động đầu tư, góp 
vốn dài han 

Chênh lệch giữa số tiền thu 
được khi bán khoản đầu tu 
vào đơn vị khác với giá trị 
ghi sổ kế toán; cồ tức nhận 
được từ hoạt động đẩu tu. 

7 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
chưa thực hiện 

Số kết chuyển vào kết quà 
kinh doanh cuối của kỳ báo 
cáo TK 63. 

8 Các điều chình khác 
Căn cứ vào tính chất của 
khoản điều chỉnh mà đưa 
vào luồng tiền thích hợp 

Những thay đỗi về tài sản và công nợ hoại 
động 

Những thay đồi về tài sàn 
hoạt động 
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TT Chi tiêu Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước Cách lấy sổ liệu 

1 2 3 4 5 6 

9 (Tăng)/ Giảm tiền gùi tai các 
TCTD khác ' 

Chênh lệch giữa số kỳ này 
với số kỳ trước của chi tiêu 
tiền gửi tại các TCTD trong 
nước và ở nước ngoài (trù 
các khoản mục tiền gừi có đù 
tiêu chuẩn tính vào tiền, 
tương đương tiền) 

10 
(Tăng)/ Giảm cho vay khách 
hàng 

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ 
này và số dư nợ kỳ trước của 
khoàn mục cho vay khách 
hàng trên Báo cáo tình hỉnh 
tài chinh. 

11 
(Tăng)/ Giảm khoản chờ 
NSNN thanh toán về cấp bù 
CLLS, PQL 

Chênh lệch giừa sô dư ký 
này và số dư kỳ trước cùa 
chi tiêu chở NSNN Ihanh 
toán về cấp bù CLLS, PQL 
ừên Báo cáo tinh hinh tái 
chính cộng (+) chi tiêu 04 -
Mục I. 

12 (Giảm)/Tãng nguồn dự phòng 
đề bù đắp tồn thất các khoản 

Chênh lệch giữa số dư kỳ 
này và số dư kỳ trước của 
chi tiêu dự phòng trừ đi chi 
tiêu 03 - Mục I (các khoản 
dự phòng phàn ánh bên TS 
Co) 

13 
(Tăng)/ Giảm khác về tải sản 
hoạt động 

Chênh lệch giữa sô kỳ này 
với số kỳ trước cùa các chi 
tiêu "các khoản phải thu" 
còn lại,'tài sàn cỏ khác" và 
các chi tiêu đã điều chinh ở 
khoản mục khác; điều chinh 
các khoản (lãi)/ lỗ do chênh 
lệch tỷ giá lũy kế không kết 
chuyển vào thu nhập/chi phí; 
điều chinh các khoản (lâi)/ ỉỗ 
do đánh giả lại tái sản. 

Những thay đồi về công nợ 
hoại động 

14 Tăng/ (Giảm) các khoản nợ 
Chính phủ và NHNN 

Chênh lệch giữa sô kỳ này 
và số kỳ trước của chi tiêu 
các khoàn nợ Chính phủ và 
NHNN trên Báo cáo tình 
hình tài chínhẼ 

15 
Tăng/ (Giảm) tiền gừi, tiền 
vay của TCTD khác 

Chênh lệch giữa sô kỳ này 
và số kỳ trước cùa chi tiêu 
tiền gửi, tiền vay các TCTD 
khác ừên Báo cáo tình hình 
tài chính. 
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TT Chỉ tiêu Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước Cách lấy số liệu 

1 2 3 4 5 6 

16 
Tăng/ (Giảm) tiền gừi cùa 
khách hàng 

Chênh lệch giữa sô kỳ này 
và số kỷ trước của chi tiêu 
tiền gừi cùa khách hàng trên 
Báo cáo tinh hình tài chính. 

17 
Tăng/ (Giảm) vốn nhận ủy 
thác đầu tư 

Chênh lệch giữa số kỳ này 
và số kỳ trước của chi tiêu 
vốn ùy thác ữên Báo cáo tình 
hình tài chính. 

18 Tăng/ (Giảm) phát hành giấy 
tờ cỏ giá 

Chênh lệch giữa sô kỳ này 
và số kỳ trưởc của chi tiêu 
"Phát hành giấy tờ có giá" 
ưên Báo cáo tinh hinh tài 
chính 

19 
Táng/ (Giảm) nguồn đự phòng 
đề bu đáp tồn that các khoàn 

Chênh lệch sô đư kỳ này và 
số dư kỳ trước các TK dự 
phòng trừ (-) chi tiêu 03-
Mục I (các khoản dự phòng 
phàn ánh bên I1Ợ phải trà và 
VCSH) 

20 Tăng/(Giảm) khác về công nợ 
hoạt động 

Chênh lệch giữa sổ kỳ này 
và số kỷ trước của các tài sản 
nợ khác và các chi tiêu đã 
điều chinh ở khoản muc khác 

I Liru chuyển tiền thuần từ 
hoạt động kỉnh doanh X(CT01-CT20) 

Lưu chuyến tiền từ hoạt động đầu 
tư 

1 Mua sẩm TSCĐ (*) 
Số tiền đã chi ra mua sám 
TSCĐ theo nguyên giá trong 
kỳ báo cáo táng. 

2 Tiên thu từ thanh lý, nhượng 
bán TSCĐ 

Sô tiên thu được từ thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ. 

3 Tiền chi từ thanh lý, nhượng 
bán TSCĐ (*) 

Số tiển chi ra từ thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ (bao gồm 
cả chi phí bù đắp cho giá trị 
còn lại). 

4 

Tiền chi đầu tư, góp vốn vào 
các đơn vị khảc (Chi đầu tư 
mua công Ty con, góp vốn liên 
doanh, liên kết, và các khoản 
đầu tư dài hạn khác) (*) 

Sô tiên chi ra trong kỳ đê 
đầu tu vào các Đơn vị khác 
(Chi đầu tư mua công ty con, 
góp vốn liên doanh, liên kết, 
và các khoản đầu tư dài hạn 
khác). 

5 

Tiền thu đầu tư, góp vốn vào 
các đan vị khác (Thu bán, 
thanh lý công ty con, góp vén 
liên doanh, liên kết, các khoản 
đầu tư dài hạn khác) 

Số tiển thu hồi về trong kỳ từ 
đầu tu vào các Đem vị khác 
(Thu báa, thanh Jý công ty 
con, góp vốn liên doanh, liên 
kết, các khoản đầu tu dài hạn 
khác). 
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TT Chỉ tiêu Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước Cảch lấy số liệu 

1 2 3 4 5 6 

6 
Tiền thu cồ tức và lợi nhuận 
được chia từ các khoản đầu tư, 
góp vốn dài hạn 

Số tiển thực thu phin ảnh 
tiền cồ tức nhận được, lợi 
nhuận được chia do đầu tư, 
góp von dài hạn. 

u Lưu chuyển tiền từ hoạt 
động đầu tư X(CT01- CT06) 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 
chính 
1 Tăng vốn Vốn tảng bằng tiền 

2 (Giảm) vốn Vốn giảm bằng tiền 

3 Tăng quỹ thuộc VCSH Tăng quỹ bằng tiền 

4 (Giám) quỳ thuộc VCSH Chi từ các quỹ thuộc VCSH 

m Lưu chuyển tiền từ hoạt 
động tài chỉnh 2XCT01-CT04) 

IV Liru chuyển tỉền thuần trong 
kỳ 

(I+II+III) và bằng số chênh 
lệch giữa (VII-VI-V) 

V 
Tiền và CẮC khoản tirơng 
đương tiều tại thòi điểm đầu 
kỳ 

Chl tiêu "tiên và tưcmg 
đưomg tiền cuối kịỳ" của báo 
báo lưu chuyển tiền tệ kỳ 
trước. 

VI Điều chỉnh ảnh hưỏng của 
thay đổi tỷ gi á 

VII 
Tiền và các khoản tương 
đương tiền tại thời đỉểm cuếỉ 
kỳ 

Số kỳ này cùa các chi tiêu 
"tiền mặt tại quỹ"; "tiền gửi 
tại NHNN"; tiền gửi tại các 
TCTD khác không kỳ hạn và 
đáo hạn không quá 3 tháng 
kề từ ngày gửi 

ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đòng dắu) 

Ghi chú: 
- Cột 6 là cột hướng dẫn cách lấy số liệu chung nhất và không đưa nội dung cột này khi 
lập và trình bày báo cáo LCTT. 

- Chi tiêu (*)/() trên báo cáo LCTT là các chi tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đom. 
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Mẫu sổ: B04/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIẺN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho năm tài chính kết íhủc ngày ... tháng...nâm... 

(hoặc Quý ...năm....) 

I. Đặc điểm hoạt động của đơn vị 
1. Quyết định thành lập và hoạt động, thời hạn cổ giá trị; 
2. Hình thức sở hữu vôn; 
3. Thành phần của Hội đồnạ quản trị (Tên, chức đanh của từng người); 
4. Thành phần Ban Giám đoc (Tên, chức danh từng người); 
5. Trụ sờ chính ; số chi nhánh: 
6. Tồng số cán bộ, công nhân viên:.... 
II. Kỳ kế toán, đon vị tiền tệ sử dụng trong kế ỉoán 
1. Kỳ kê toán năm (băt đâu từ ngày ..../ / kêt thúc vào ngày 
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ké toán 
III.Chế độ kế toán áp dụng 
1. Chế độ kế toán áp dụng; 
2. Hình thức kế toán áp dụng; 
IV. Chính sách kế toán áp dụng 
1. Chuyển đổi tiền tệ 
2. Nẹuyên tác ghi nhận thu nhập - chi phí 
3. Ke toán đối với cho vay khách hàng: 
- Nguyên tấc ghi nhận khoản vay; 
- Ca sở trích lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng: 
4. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ 
4.1. Kế toán TSCĐ vô hình 
- Nguyên tác ghi nhận TSCĐ vô hình 
- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ vô hình 
4.2. Ké toán TSCĐ hữu hình 
- Nguyên tác ghi nhận TSCĐ hữu hình 
- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ hữu hình 
5. Vốn chủ sở hữu 
- vốnđiều lệ 
- Trích lập và sử dụng các Quỹ từ chênh ỉệch (Thu - Chi) 
6. Các hoạt động uý thác chịu rủi ro tín dụng: 
7. Các điều chinh số liệu kì kế toán tnrớc 
VI. Thông tín bổ sung cho các khoần mục trình bày ỉrong Báo cáo tình hình 

tài chỉnh và báo cảo kết quả hoạt độngf£>PT triệu đồng VN) 
1. Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ 

Cuồi kỷ Đầu kỳ 
Tién mặt tại quỹ báng VNĐ 
Tiên mặt tại quỹ băng ngoại tệ 
Chứng từ cỏ giá trị ngoại tệ 

Cộng 



13 

2. Tiến gửi tại NHNN Việt Nam 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Tiên gửi thanh toán tại NHNN 
-Băng VNĐ 
- Băng ngoại tệ 

Cộng 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
Tiên gửi tại các TCTD khác 
* Theo ki han 
- TG không kỳ hạn 
- TG cỏ kỳ hạn 
- TG chuyên dũng 
* Theo phạm vi 
- TG tại các TCTD trong nước bằng VND 1 
- TG tợi các TCTD trong nước băng ngoại tệ 
- TG tại các TCTD nước ngoài bằng VND 
- TG tại các TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ 
* Dự phòng rủi ro (***) 

Cộng 

4. Cho vay khách hàng 
4.1. Phăn tích chất luợng nợ cho vay: 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
Tông dư nợ 
- Nọ quá hạn . 
- Nợ chờ xử lý 
- Nợ cho vay được khoanh 
+ Tý lệ nợ quá hạn trên tống dư nợ 
+ Tỷ lệ nợ khoanh trên tông dư nợ 

4.2. Cơ cấu tin dụng khách hàng: 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Cho vay tín dụng đâu tư, tín dụng xuât khâu 
Chiết khấu công cụ chuyến nhượng và giấy tờ 
có giá đoi với các tồ chức kinh té, cá nhân 
trong nước 
Cho vay từ nguôn vôn uỷ thác đâu tư 
Cho vay khác 
Trà thay khách hàng 

Cộng 

4.3. Cơ cảu theo loại cho vay 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

*** Cho vay đoi với tể chức, cá nhân trong nước: 
- Cho vay ngăn hạn HTXK 
Trong đổ: nợ quả hạn 
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- Cho vay ngắn hạn chương ưình đặc biệt 
cùa Chính phủ 
Trong đỏ: nợ quá hạn 
- Cho vay trung hạn tín dụng đâu tư 
Trong đó.ế nợ quà han 
- Cho vay trung hạn chương trình đặc 
biệt của Chính phủ 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay dài hạn túi dụng đầu tư 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay dài hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phủ 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay lại vôn ODA 
Trong đỏ: nợ (ịuá hạn 
- Cho vay vôn nhận uỷ thác của các 
TCTCQT 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay theo thỏa thuận 
Trong đỏ: nợ quả hạn 
- Cho vay lại vôn vay nước ngoài NHPT 
chịu rủi ro tín dụng 
Trong đó: nợ quả hạn 
- Cho vay vôn huy động khác 
Trong, đó: nợ quả hạn 
- Cho vay thí điềm dưới 12 tháng: 
Trong đò: nợ quả hạn 
- Cho vay VIDIFI băng VNĐ 
Trong đó: nợ quả hạn 
- Cho vay DA đường ôtô cao tôc HN-HP 
bẳnR ngoại tệ 
Tronf> đỏ: nợ quả hạn 
- Cho vay hỗ trợ người lao động MVL 
theo QĐ 30 của TTg 
Trong đó: nợ quả hạn 
- Cho vay vôn uỷ thác của NSĐP 
Trong đó: nợ quà hạn 
- Cho vay vôn uỷ thác khác 
Trong đỏ: nợ quả hạn 
- Cho vay vôn uý thác của BTC băng 
ngoại tệ 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Trà thay bảo lẫnh 
Trong đỏ: nợ quá hạn 
-Nọ chờ xử lý 
- Tồng dư nợ cho vay trong nước 
- Tổng dư nợ ợuả hạn cho vay trong 
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nước 

*** Cấp HTSĐT, cấp phát đếi với các tề chức, cá nhân trong nước 
- Câp hồ trợ sau đâu tư 
Trong đó: + bằng NSTW 

+ bằng NSĐP 
- Cấp phát vốn uý thác 
Trong đổ: + tạm ứng 

+ câp phát khôi lượng hoàn 
thành 
- Câp phát khác (Thuỷ điện Sơn La) 
Trong đó: + tạm ứng 

+ cắp phát khối lượng hoàn 
ĩhành 

ỉ 
*** Cho vay đối với tổ chức, cá nhân ttUi ỷc ngoài: 
- Cho vay ngăn hạn 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay trung hạn 
Trong đỏ: nợ quá hạn 
- Cho vay dài hạn 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay khác 
Trong đỏ: nợ quả hạn 

4,4. Lãi cho vay và phí chưa thu đư ợc 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

*** Cho vạy đoi với tổ chức, cả nhân trong Itưởc: 
- Cho vay ngăn hạn HTXK 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay ngăn hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phủ 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay trung hạn tín dụng đâu tu 
+ Lôi cho vay chưa thu được 
- Cho vay trung hạn chương trinh đặc 
biệt của Chính phủ 
+ Lãi cho vay chua thu được 
- Cho vay dài hạn tín dụng đâu tư 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay dài hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phủ 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay lại vôn ODA 
+ Lãi cho vay chưa thu được 

+ Phí chưa thu được 
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- Cho vay vôn nhận uỷ thác của các 
TCTCQT 
+Lãi cho vay chưa thu được 
+ Phí chưa thu được 
- Cho vay theo thỏa thuận 
+ Lãi cho vạy chưa thu được 
- Cho vay lại vôn vay nước ngoài NHPT 
chịu rủi ro tín đụng 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay vôn huy động khác 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay thí điêm dưới 12 tháng: 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay VIDIFI băng VNĐ 
+ Lõi cho vay chưa thu được 
- Cho vay DA đường ôtô cao tôc HN-HP 
bằng ngoại tệ 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay hỗ ượ người lao động MVL 
theo QĐ 30 của TTg 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
- Cho vay vôn uý thác của NSĐP 
+ Lõi cho vay chưa thu được 
+ Phí chưa thu được 
- Cho vay vôn uỷ thác khác 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
+ Phí chưa thu được 
- Cho vay vôn uỷ thác của BTC bàng 
ngoại tệ 
+ Lãi cho vay chưa thu được 
+ Phi chua thu ẩươc 
- Trả thay bào lãnh 
+ Lãi chưa thu được 

5. Góp vốn, đầu tư dài hạn 

Đầu kỳ 

Tăng từ 
đầu năm 

đến hết kì 
báo cáo 

Giảm từ 
đầu năm 

đến hết kì 
báo cáo 

Cuối kỳ 

Đâu tư vào công ty con 
Góp vôn liên doanh 
Đâu tu vào công ty liên kẽt 
Đâu tư dài hạn khác 
Dự phòng giảm giá đâu tư 
dài hạn (***) 
Cộng 



6. Tài sản cố đjnb hữu hình 

Khoản mục 

Nhà 
cừa, vật 

kiến 
trúc 

Máy 
móc 

thiết bị 

Phương 
tiện vận 

tải, 
truyền 

dan 

Thiết 
bị 

dụng 
cụ 

quản 
lỷ 

TSCĐ 
khảc 

Tong 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu 
hình 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng trong kỳ 
- Mua trong kỳ 
- Đầu tĩfXDCB hoàn thành 
-'Tăng khác 
Giảm trong kỳ 
- Thanh lý, nhượng bản 
- Giảm khảc 
Số dư cuối kỳ 
Giá trị hao mòn luỹ kế 
Sô dư đẩu kỷ 
Tâng trong kỳ 
- Khâu hao trong kỳ 
- Tâng khác 
Giảm trong kỳ 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá trị còn lại của TSCĐ 
HH 
- Tại ngày đầu kỳ 
- Tại ngày cuối kỳ 

7. Tài sáp cố đinh tbuê tài chính 

Khoản mục 

Nhà 
cửa, 
vật 

kiến 
trúc 

Máy 
móc 

thiết bị 

Phương 
tiện vặn 

tái, 
truyền 

dẫn 

Thiết 
bị 

dụng 
cụ 

quản 
lỷ 

TSCĐ 
khác 

A Tông 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài 
chính 
Số dư đẩu kỳ 
Tăng trong kỳ 
- Thuê tài chỉnh trong kỳ 
- Tăng khắc 
Giảm trong kỳ 
- Mua lai TSCĐ thuê tài chính 
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- Trà lại TSCĐ thuê tài chỉnh 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá trị hao mòn luỹ kế 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng trong kỳ 
- Khâu hao trong kỳ 
' Tâng khác 
Giảm trong kỳ 
- Mua lại TSCĐ thuê tài chỉnh 
- Trá lại TSCĐ thuê tài chính 
- Giảm khác 
Số dư cuổi kỷ 
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê 
tài chính 
- Tại ngày đầu kỳ 
- Tại ngày cuối kỳ 

8. Tài sản cố định vỏ hình 

Khoản mục 

Quyền sử 
dụng đất 
có thòi 

hạn 

Bản 
quyền, 
băng 
sánjr 
chế 

Phần 
mềm 

máy vi 
tính 

TSCĐ 
vô 

bình 
khác 

Tồng 
cộng 

Npuyên giá TSCĐ vô hình 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng trong kỳ 
- Mua trong kỳ 
- Tăng khác 
Giảm tronR kỳ 
- Thanh lỷ, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá trị hao mòn luỹ kế 
Sô dư đâu kỷ 
Tăng trong kỷ 
- Khâu hao trong kỳ 
' Tăng khác 
Giảm trong kỷ 
- Thanh lý, nhượng bản 
- Giàm khác 
Sõ dư cuôi kỳ 
Giá trị CÒD lại của TSCĐ 
VH ' 
- Tại ngày đầu kỳ 
- Tại ngày cuối kỳ 
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9. Tài sản Cỏ khác 
9. L Chi phíXĐCB dở dang, mua sắm TSCĐ chưa hoàn thành 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Mua săm TSCĐ 
Sừa chữa TSCĐ 
Chi phí XDCB dở dang 
Trong đó, những công trình lớn: 

Cộng 

9.2, Tài sàn cỏ khác 1 
Cuôi kỷ Đâu kỷ 

Chờ NSNN câp bù CLLS, PQL TDĐT, 
TDXK. BL 
Chờ NSNN cấp PQL khác 
Tạm ứng nộp NSNN 
Tạm ứng đê hoạt động nghiệp vụ 
Tạm ứng tiên lưcmg, công tác phí cho cán 
bộ, nhân viên 
Lãi, phí phái thu 
Các khoản nợ phải thu khác 
Vật liệu, công cụ dụng cụ 
Chi phí trả trước 
Tài sản Có khác 
Dự phòng phải thu khó đòi 

Cộng 

10, Nợ Chinh phủ và NHNN 
Cuôi kỳ Đầu kỳ 

10.1. Tiên gửi của Kho bạc Nhà nước 
Tiên gửi của Kho bạc Nhà nước băng VNĐ 
Tiên gửi cùa Kho bạc Nhà nước băng ngoại tệ 
10.2. Vay NSNN 
Vay NSNN băng VND 
Vay NSNN băng ngoại tệ 
10.3. Vay NHNN 
Vay NHNN băng VND 
Vay NHNN băng ngoại tệ 
10.4. Giao dịch bán và mua lại trái phiếu Chính phủ với 
Kho bac Nhà nước 

Cộng 

11. Tiền gửi, tiền vay của TCTP khác 
Cuôi kỳ Đâu kỷ 

11 ế 1. Tiên gửi của TCTD khác 
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Tiền gửi của TCTD trong nước bằng VND 
Tiền gửi của TCTD ưong nưởc bẳng ngoại tệ 
Tiền gừi của TCTD nước ngoài bẳng VND 
Tiền gửi của TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ 
11.2. Vay các TCTD khác 
Vay TCTD trong nước băng ngoại tệ 
Vay TCTD trong nước băng VND 
Vay TCTD nước ngoài băng VND 
Vay TCTD nước ngoài băng ngoại tệ 

Cộng 

12. Tiền gửi của khách hảng 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Tiền gửi không kỳ hạn 
- Tiên gửi không kỳ hạn băng VND 
- Tiền gừi không kỳ hạn bằng ngoại tệ 
Tiền gửi có kỳ hạn 
- Tiền gửi có kỷ hạn bằng VND 
- Tiên gửi có kỷ hạn băng ngoại tệ 
Tiền gửi vốn chuyên dùng 
Tiền gửi vốn chuyên dùng bằng VND 
Tiên gửi vôn chuyên dùng băng ngoại tệ 
Tiền gửi ký quỹ 
Cảc khoản bảo đảm thanh toán khác 

Cộng 

13. Vốn nhận ủy thác đầu tư, cho vay 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Vốn nhận của Chính phủ 
Vốn nhận của các tố chức, cá nhân trong nước 
Vốn nhận cùa các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Cộng 

14, Phát hành giấy tờ có giá 
Kỳ phiêu Tín phiêu Trái phiêu Giấy tờ có giá 

khác 
Cuôi kỳ 

- Mệnh giá 
- Chiêt khâu 7 
- Phụ ưội 

Đẩu kỳ 
- Mệnh giá 

• Chiết khấu 
- Phụ trội 

15. Các khoản nợ phái trả khểe 
Cuôi kỷ Đâu kỷ 
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Phải ưà cán bộ, CNV của NHPT 
Các khoản phải nộp Nhà nước 
Phải trả lãi tiền gửi, lãi tiến vay, lãi trái phiếu 
Các khoản lãi và phí vốn nhận ủy thác cho vay 
Các khoản phải trả người bán 
Các khoản phải trả, phải nộp khác 

Cộng 

16. Dự pbòng rủi ro cho vay 
Năm nay Năm trước 

- Sô dư đâu kỳ 
- Tăng từ đâu kỷ đên hêt kỳ báo cáo 

+ Dự phỏng trích lập 
+ Tăng khác 
- Giảm tù đầu kỷ đến cuối kỷ báo cáo 
+ Sử dụng đế XLRR 
+ Khác 
- Sô dư cuôi kỳ 

17. rinh hình thay đổi một số chì tiều VCSH của NHPT 

V
ốn

 đ
iề

u 
lệ

 

V
ốn

 đ
ầu

 tư
 X

D
C

B
, 

m
ua

 
sắ

m
 T

SC
Đ

 

ịV
ốn

 k
há

c 

a 
*E 

i3 & 
b 
a 

«o 
3 
ở Q

uỹ
 D

ụ 
tr

ữ
 b

ổ 
su

ng
 v

ố
D

 

đi
ều

 lệ
 

Q
uỹ

 d
ự

 p
hò

ng
 tà

i c
hí

nh
 

Q
uỹ

 k
há

c 
th

uộ
c 

vố
n 

C
SH

 

K
Q

H
Đ

 c
hư

a 
ph

ân
 p

hố
i 

L
 T

ổn
g 

cộ
ng

 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng ưong kỳ 
- Tăng vốn trong kỳ 
- Keí quà hoạt động tăng trong kỳ 
- Trích bo sung các quỹ trong kỳ 
- Chicyền từ quỹ dự trữ sang vốn 
Giảm ưong kỳ 
- Sử dụng trong kỳ 
- Các khoản khàc 
Sô dư cuôi kỳ 

18. Kết quả hoạt động chưa phân phối (chỉ thiợết mình cho báo cáo năm) 
Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

Tông thu nhập 
Tông chi phí 
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Kêt quà hoạt dộng chưa phân phôi năm nay 

19. Tình hình thu nhập của cân bộ viên chức (chi thuyết minh cho báo cáo năm) 
Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

I. Tổng sế cán bộ, viên chức 
II. Thu nhập của cản bộ 
l.Tồng quỹ lương (triệu VNĐ) 
2.Tiên lương bình quân (triệu VNĐ/người/thảng) 

20. Thu cấp bà chênh lệch lãỉ suất, thu phí quản lý (chi thuyết minh cho báo 
cảo năm) 

20.1. Thu cấp bù chênh lệch lãi suất: thuyết minh các chỉ tiêu chính tính câp bù 
CLLS năm nay và năm truớc. 

20.2. Thu phí quản lý: thuyết minh các chi tiêu chính tính phí quản lý năm nay và 
năm trước. 

ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIÉU KÉ TOÁN TRƯỞNG TÓNG GIÁM ĐỐC 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2ế Bảo cáo tài chính giữa niên độ 

Mầu số: BOla/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GĨỬA NIÊN ĐỘ 
(Dạng đầy đủ) 

Quý năm 
Tại ngày ....tháng năm 

ĐVT: triệu đồng VN 

T 
T Chỉ tiêu Mả 

số 

Thuyết 
mỉnh sể cuổi quý Số đầu Dăm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
A Tài sản 

I Tien mặt và chúng từ cổ 
giá trị ngoại tệ 100 1 

^AAAJ 

TÒNG TÀI SẢN CÓ 

B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỎN 
CHỦ SỜ HỮU 

I Các khoản nọ Chính phủ 
vàNHNN 510 10 

VII Vốn chủ sở hữu 700 17 
^AAAỊ 

6 
Kết quả hoạt động chưa 
phân phối kỳ này (*) 760 18 

Chênh ỉ ệch TK 
loại 7 trử (-) TK 
loại 8 (Nếu chênh 
lệch âm thì ghi 
bằng số âm) 

^AAAj 

ngày thảng năm 
NGƯỜI LẬP BIẺU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐÓC 

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tén) (Ký, họ ỉên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
+ (AAA) nội đung và mã số này trên báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ tương tự 
như các chi tiêu của Báo cáo tình hình tài chính năm - mẫu số BO 1/NHPT. 
+ Các chi tiêu ngoại bảng trên báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ tương tự như 
các chi tiêu ngoại bảng của Báo cáo tình hình tài chính năm - mẫu số B01/NHPT. 
+ Mau này sử dụng cho báo cáo quý. 
+ Chỉ tiêu nào không phát sinh thì không phải trình bày ưên báo cáo. 
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Mầu số: BOlb/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Độ 
(Dạng tóm lược) 
Quý năm 

Tại ngày ....tháng năm 

T 
T 

Chỉ tiều 
Mã số 

Thuyểtminh sế cuếi quý Số đầu năm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Tài sản 

I 
Tiền mặt và chứng từ có gỉả trị 
ngoại tệ 

100 

II Tiền gừi tại NHNN 110 

III Tiền gừỉ tại các TCTD khác 120 

IV Cho vay khách hàng 200 

V Góp vến, đầu tư dài hạn 220 

VI Tài sản co định 230 

VII Tài sản Có khác 250 

Tồng cộng tài sản Có 300 

B Nọr phải trả và vén chủ sở hữu 

I 
Các khoản DỌ" Chính phủ và 
NHNN 

510 

II 
Tiền gửi, tiền vay các TCTD 
khác 

520 

III Tiền gửi của khách hàng 530 

IV vén nhận uỷ thác đầu tư 540 

V Phát hành giấy tờ có giá 560 

VI Các tài sản Nợ khác 600 

VII Vốn chủ sở hữu 700 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sờ 
hữu 

800 

, ngày thảng năm 
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỜNG TỎNG GIÁM ĐÓC 

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đổng dấu) 
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A Mlu số: B02a/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIẺN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỬA NIÊN Độ 
(Dạng đầy đủ) 
Quý... nầm... 

ĐVT: triệu đồng VN 

TT Chỉ tiêu Mã số Thuyết 
minh 

Quỷ... Lũy kể từ 
cuốỉ c 

tẩu năm đến 
uý này TT Chỉ tiêu Mã số Thuyết 

minh Năm naY Năm trước Năm D&Y Năm trước 
0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

. .  ( * )  

ĩ 
Chênh lệcb tbu 
chi tử lãi và các 
choán tương tự 

. . . ( • )  

ngày thảng năm 
NGƯỜI LẬP BIẺU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (*) Nội dung các chi tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu 
của Báo cáo kết quả hoạt động năm - Mâu số B02/NHPT. 
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Máu số: B02Ồ/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIÈN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA NIÊN Độ 
(Dạng tóm lược) 

Quý... nảm... 
Đơn vị tính: triệu đồng VN 

TT Chi tiêu 
Mă sổ 

Thuyết 
minh 

Quý... 
Lũy kế từ đầu năm 
đến cuéi quý này 

TT Chi tiêu 
Mă sổ 

Thuyết 
minh 

Nẳm nay Nảm trvác Nảm nay 
Năm 
trước 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I 
Chênh lệch thu cbi 
từ lải và các khoản 
tương tự 

II 
Chênh lệch thu - chỉ 
từ hoạt động dịch vụ 

III 
Chênh lệch thu chi 
từ hoạt động kỉnh 
doanh ngoại hối 

IV Chênh lệch thu chi 
từ hoạt động khác 

V Thu nhập từ góp 
vốn, mua cể phần 

VI Chỉ phỉ hoạt động 

vu Chi phỉ dự phòng 
r ủ i  r o  t í n  d ụ n g  

VIII Chênh lệch thu chi 

ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIỀU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ ĩên) (Kỷ, họ tên, đỏng dấu) 
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NGÂN HÀNG PHÁT TRIẺN 
VIỆT NAM 

Mẩu số :  B03a/NHPT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự đo - Hạnh phúc 

BÁO CÁO Lưư CHƯYẺN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN Độ 
(Dạng đầy đủ) 

(Theo phương pháp gián tiếp) 
Quý năm (*) 

Đơn v/ tính: triệu đônjị_ VN 
Lũy ke từ đau kỳ đen cuoỉ kỳ 

nty TT Chỉ tiêu Thuyết 
minh Năm Day Năm trước 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động nghiệp vụ 

^AAA^ 

ngày thảng năm 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG TÒNG GIÁM ĐÓC 

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đống dắu) 

Ghi chú: 
- (AAA) nội dung các chỉ tiêu và mã số này trên Báo cáo lưu chuyên tiền tệ giừa niên độ 
dạng đầy đủ tương tự như các chi tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nãm - mẫu số 
B03/NHPT. 
- (*): Mầu này sử dụng cho báo cáo quý. 
- Chi tiêu nào không phát sinh thì không phài trình bày trên báo cáo. 
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NGÂN HÀNG PHÁT TRIẺN 
VIỆT NAM 

Mầu số: B03b/NHPT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh pbúc 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN Độ 
(Dạng tóm lược) 

(Theo phương pháp gỉán tiếp) 
Quý .nãm. • (* )  

TT Chỉ tiêu 
Thuyết 
minh 

Lũy kế từ đầu năm đến cuổi kỳ 
này TT Chỉ tiêu 

Thuyết 
minh 

Năm nay Năm trước 
1 2 3 4 5 

I 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 

động nghiệp vụ 

II 
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu 

tư 

III 
Lưu chuyến tiền từ hoạt động tài 

chính 

IV Lưu chuyển tiền thuần ỉroDg kỳ 

V 
Tiền và các khoản tương đương 

tiền tại thòi điểm đầu kỳ 

VI 
Điều chinh ảnh hưởng của thay đối 

tỷ giá 

vu Tiền và các khoản tương đưtrag 
tiền tại thòi điểm cuối kỳ 

Ghi chú: 
- (*): Mau này sử dụng cho báo cáo quý. 

ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIẺU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tén) (Kỷ, họ tên, đóng dấu) 
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Máu số: B04a/NHPT 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 
Qưý ...năm.... 

Iề Đặc đỉểm hoạt động của đon vị 
1. Quyết định thành lập và hoạt động, thời hạn có giá ữị; 
2. Hình thức sở hữu vốn; 
3. Thành phần của Hội đồng quản trị (Tên, chức danh của từng người); 
4. Thành phần Ban Giám đốc (Tên, chức danh từng người); 
5. Trụ sở chính ; số chi nhánh: ; 
IIể Niên độ kế toán áp đụng 
1. Niên độ kế toán 
2. Đom vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
III.Chế độ kể toán áp dụng 
1. Chế độ kế toán áp dụng; 
2. Hình thức kế toán áp dụng; 
IV. Chính sách kế toáD áp dụng 
]. Chuyền đồi tiền tệ 
2. Nguyên tắc ghi nhặn thu nhập - chi phí 
3. Kế toán đối với cho vay khách hàng: 
- Nguyên tác ghi nhận khoản vay; 
- Ca sờ trích lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng: 
4. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ 
4.1. Kế toán TSCĐ vô hình 
- Nguyên tảc ghi nhận TSCĐ vô hình 
- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ vô hình 
4.2. Kế toán TSCĐ hữu hình 
- Nguyên tác ghi nhận TSCĐ hữu hỉnh 
- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ hừu hình 
5. Vốn chủ sở hữu 
- vốnđiều lệ 
- Trích lặp và sử dụng các Quỹ từ chênh lệch (Thu - Chi) 
6. Các hoạt động uý thác chịu rủi ro tín dụng: 
7. Các điều chinh số liệu ki kế toán trước 
V. Thông tin bồ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảo cáo tình hình 

tài chính và báo cáo kết quả hoạt động (ĐVT: triệu đồng VN) 
lề Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
Tiên mặt tại quỹ bàng VNĐ 
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Tiên mặt tại quỹ băng ngoại tệ 
Chứng từ có giá ưị ngoại tệ 

Cộng 
2. Tiền gửi tại NHNN Việt Nam 

Cuối kỳ Đâu kỳ 
Tiên gửi thanh toán tại NHNN 
-Băng VNĐ 
- Băng ngoại tệ 

Cộng 
3. Tiến gửi tại các TCTD khác 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
Tiên gửi tại các TCTD khác 
* Theo kì hạn 
- TG không kỳ hạn 
- TG có kỳ hạn 
- TG chuyên dung 
* Theo phạm vi 
- TG tại các TCTD trong nước bằng VND 
- TG tại các TCTD trong nước băng ngoại tệ 
- TG tại các TCTD nước ngoài bằng VND 
- TG tại các TCTD nước ngoài bỗng ngoại tệ 
* Dự phònR rủi ro (»**) 

Cộng 

4. Cho vay khách hàng 
4.L Phăn tích chất lượng nợ cho vay: 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
Tông dư nợ 
-Nợ quá hạn 
- Nợ chở xử lý 
- Nợ cho vay đuợc khoanh 
+ Tỷ lệ nợ quá hạn trên tông dư nợ 
+ Tỷ lệ nợ khoanh trên tông dư nợ 

4.2ẳ Cơ cấu tin dụng khách hàng: 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Cho vay tín dụng đẩu tư, tín đụng xuất khâu 
Chiết khấu công cụ chuyền nhượng và giấy tờ 
có giá đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân 
ưong nước 
Cho vay từ nguồn vốn uỷ thác đầu tư 
Cho vay khác 
Trả thay khách hàng 

Cộng 

4.3. Cơ cấu theo ioại cho vay 
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Cuối kỳ Đâu kỳ 
*** Cho vay đối vái tể chức, cá nhân trong nưởc: 
- Cho vay ngăn hạn HTXK 
Trong đỏ: nợ quả hạn 
- Cho vay ngăn hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phủ 
Trong đỏ: nợ quả hạn 
- Cho vay trung hạn tín dụng đâu tư 
Trong đó: nợ quả hạn 
- Cho vay trung hạn chương trình đặc 
biệt của Chính phù 
Trong đỏ: nợ quá hạn 
- Cho vay dài hạn tín dụng đầu tư 
Trong đó: nợ quả hạn 
- Cho vay dài hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phủ 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay lại vôn ODA 
Tron% đỏ; nợ (Ịuá hạn 
- Cho vay vốn nhận uỷ thác của các 
TCTCQT 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay theo thỏa thuận 
Trong đổ: nợ quả hạn 
- Cho vay lại vỗn vay nước ngoải NHPT 
chịu rủi ro túi dụng 
Trong đỏ: nợ quá hạn 
- Cho vay vôn huy động khác 
Trong đó; nợ quả hạn 
- Cho vay thí điêm dưới 12 tháng: 
Trong đỏ: nợ quá hạn 
- Cho vay VIDIFI băng VNĐ 
Trong đỏ: nợ quà hạn 
- Cho vay DA đường ôtô cao tôc HN-HP 
bằng ngoại tệ 
Trong đó: nợ quà hạn 
- Cho vay hô trợ người lao động MVL 
theo QĐ 30 của TTg 
Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay vôn uỷ thác của NSĐP 
Tron% đỏ: nợ quá hạn 
- Cho vay vôn uỷ thác khác 
Trong đỏ: nợ quá hạn 
- Cho vay vôn uỷ thác của BTC băng 
ngoại tệ 
Trong đỏ: nợ quả hạn 



32 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
- Trả thay bảo ỉãnh 
Trong đó: nợ quả hạn 
-Nợ chờ xử lý 
- Tông dư nợ cho vav trong nước 
- Tông dư nợ quả hạn cho vay trong 

nước 
*** Cấp HTSĐT, cảp phát đối với cảc tể chức, cả nhân trong nưởc 
- Câp hô trợ sau đâu tư 
Trong đỏ; + bàng NSTỈV 

+ bằng NSĐP 
- Câp phát vôn uỷ thác 
Trong đó: + tạm ứng 

+ câp phát khôi ỉượng hoàn 
thành 
- Câp phát khác (Thuỷ điện Sơn La) 
Trong đố: + tạm ứng 

+ cắp phát khối lượng hoàn 
thành 

i 1 

*** Cho vav đối với tồ chức, cả nhân nưởc ngoài: 

' Cho vay ngăn hạn 
Trong đó: nợ quả hạn 
- Cho vay trung hạn 
Trong đó: nợ quả hạn 
- Cho vay dài hạn 
Trong đó: nợ quả hạn 
- Cho vay khác 
Trong đó: nợ quả hạn 

5. Góp vốn, đầu tư dài hạn 

Đầu kỳ 

Tăng từ 
đầu năm 

đến hết kì 
báo cáo 

Giảm từ 
đầu năm 

đến hết ki 
báo cáo 

Cuối kỳ 

Đâu tu vào công ty con 
Góp vôn liên doanh 
Đầu tư vào công ty liên kết 
Đâu tư dài han khác 
Dự phòng giảm giá đâu tư 
dài hạn (***) 
Cộng 

6. Tài sản Có khác 
ố. L Chi phi xây đựng cơ bản dở dangt mua sẳm TSCB chua koàn thành 

Cuối kỷ Đâu kỳ 
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Mua sẩm TSCĐ 
Chi phí XDCB dở dang^ 
Sửa chữa TSCĐ 
Cộng 

6.2. Tài sản Có khác 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Chờ NSNN câp bù CLLS, PQL TDĐT, 
TDXK, BL 
Chờ NSNN cấp PQL khác 
Tạm ứng nộp NSNN 
Tạm ứng đế hoạt động nghiệp vụ 
Tạm ứng tiên lương, công tác phí cho cán 
bộ, nhân viên 
Lãi, phí phải thu 
Các khoản nợ phải thu khác 
Vật liệu, công cụ dụng cụ 
Chi phí trả trước 
Tài sản Có khác 
Dự phòng phải thu khó đòi 

Cộng 

7. Nợ Chính phủ và NHNN 
Cuối kỳ Đâu kỳ 

Tiên gửi của Kho bạc Nhà nước băng VNĐ 
Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ 
Vay NSNN băng VND 
Vay NSNN bàng ngoại tệ 
Vay NHNN băng VND 
Vay NHNN băng ngoại tệ 

Cộng 

8. Tiền gửi, tiền vay của TCTD khác 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Tiên gửi của các TCTD khác 
Tiền gửi của TCTD trong nước bằng VND 
Tiền gửi của TCTD trong nước bằng ngoại tệ 
Tiền gửi của TCTD nước ngoài bẳng VND 
Tiền gửi của TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ 
Vay các TCTD khác 
Vay TCTD trong nước băng ngoại tệ 
Vay TCTD trong nước băng VND 
Vay TCTD nước ngoài bầng VND 
Vav TCTD nuớc ngoài bằng ngoại tệ 

Cộng 
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9. Tiền gửi của khách hàng 
Cuôi kỳ Đâu kỷ 

Tiền gửi không kỳ hạn 
- Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND 
- Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ 
Tiền gừi có kỳ hạn 
- Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND 
- Tiền gửi có kỷ hạn bẳng ngoại tệ 
Tiền gửi vốn chuyên dùng 
Tiền gừi vốn chuyên dùng băng VND 
Tiền pửi vốn chuyên dùng bẳng ngoại tệ 
Tiên gửi ký quỹ 
Các khoản bảo đảm thanh toán khác 

Cộng 

10. Vốn nbận ủy thác đầu tư, cho vay 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Vôn nhận của Chính phủ 
Vốn nhận của các tố chức, cá nhân trong nước 
Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Cộng 

11. Phát hành giấy tờ có giá 
Kỷ phiêu Tín phiêu Trái phiêu Giây tờ cổ giá khác 

Cuôi ký 
- Mệnh giá 
- Chiêt khâu 
- Phụ trội 
Đâu năm 
- Mệnh giá 
- Chiêt khâu 
- Phụ trội 

12. Các khoản nợ pbảỉ trả khác 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Phải trả cán bộ, CNV của NHPT 
Các khoản phải nộp Nhà nước 
Phải trả lãi tiền gửi, lãi tiền vay, lãi trái phiếu 
Các khoản lãi và phí vốn nhận ủy thác cho vay 
Các khoản phải trà người bán 
Các khoản phải trà, phải nộp khác 

Cộns 
13. Dự phòng rủỉ ro 

Nảm nay Năm trước 
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- Sô dư đâu kỳ 
- Tầng trong kỳ 

+ Dư phòng ĩrỉch trong kỷ 
+ Tâng khác 
- Giảm trong kỳ 

+ Sử dung đê XLRR 
+ Khác 
- Sô dư cuôi kỳ 

14. Tinh hình thay đồi một số chỉ tiêu VCSH của NHPT 
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A 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng ưong kỳ 
- Tăng vón trong kỳ 
' Kết quả hoạt động tăng trong kỳ 
- Trích bo sung các quỹ trong Ảỳ 
- Chuyển từ quỹ dư trừ sang von 
Giảm trong kỳ 
- Sử dụng trong kỳ 
- Các khoán khác 
Số dư cuối kỳ 

ngày thảng nàm 
NGƯỜI LẬP BIỂU KÉ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu) 



36 

B. HƯỚNG DÃN LẬP VÀ TRÌNH BÀY CÁC CHỈ TIÊU 
TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

I. Hướng dẫn lập và trình bày Đáo cáo tình hình tài chính (Mau số 
B01/NHPT, BOla/NHPT, BOlb/NHPT) 

1. Bản chất và mục đích cùa Báo cáo 

Báo cáo tình hình tài chính của NHPT là báo cáo tài chính tồng hợp, phản 
ánh tồng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của 
NHPT tại một thời điểm nhất định, số liệu trên báo cáo tình hình tài chính cho biết 
toàn bộ giá trị tài sản hiện cỏ của NHPT theo cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn hình 
thành các tài sản đó. Qua đó có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hinh tài chính 
của NHPT tại thời điểm báo cáo. 

2. Ket cấu của Báo cáo 

Báo cáo tình hình tài chính chia làm hai phần: 

- Phần tài sản Có: Phản ánh toàn bộ giá ừị tài sản hiện có của NHPT tại thời 
điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại ừong quá trình hoạt động của 
NHPT. 

- Phần nợ phải trả và vốn chù sở hữu.Ệ Phản ánh nguồn hình thành tài sản 
hiện cỏ cùa NHPT tại thời điểm báo cáo. 

3. Ca sở số liệu đề lập Báo cáo 

- Căn cứ vào số liệu trên các so kế toán. 

- Cản cứ vào Bảng cân đối tài khoản kế toán. 

- Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính (Bảng CĐKT) năm trước. 

4. Nội dung và phương pháp tính, ghi các chỉ tiêu trong Báo cáo tinh hình tài 
chính theo đúng mẫu đã quy định, cụ thề. 

Báo cáo tình hình tài chính (Mầu số B01/NHPT; BOla/NHPT) gồm có 7 cột: 

- Cột 1: "STT" là số thứ tự các chi tiêu báo cáo. 

- Cột 2: "Chi tiêu" bao gồm các chỉ tiêu báo cáo. 

- Cột 3: "Mã số" mã số của các chi tiêu tương ứng. 

- Cột 4: "Thuyết minh" ghi số hiệu các chi tiêu trong bản thuyết minh báo 
cáo tái chính. 
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- Cột 5 - "Năm nay: cách lấy số liệu cột này theo hướng dẫn tại cột "Hướng 
dẫn cách lấy số liệu từ báng CĐTK". 

- Cột 6: "Năm trước1' cán cứ vào số liệu ghi ờ cột 5 "Năm nay" cùa từng chi 
tiêu tưcmg ứng của báo cáo này năm trước. 

Báo cáo tình hình tài chính (Mầu số BOlb/NHPT) là dạng tóm lược của Báo 
cáo tình hình tài chính (Mau số BOla/NHPT). 

II. Hướng dẫn lập và trinh bày Báo cáo kết quà hoạt động (Mầu số 
B02/NHPT, B02a/NHPT,B02b/NHPT) 

1. Báo cáo kết quà hoạt động là báo cáo tài chính phàn ánh tổng quát tình 
hình và kết quả hoạt động ưong một kỳ kế toán cùa NHPT. 

2. Cơ sở số liệu để lập báo cáo: 

- Căn cứ Báo cáo kết quà hoạt động của kỳ trước. 

- Căn cứ vào số dư Có cuối kỳ báo cáo trên sổ kế toán của các tài khoản 
thuộc ỉoại 7 "Hiu nhập" và số dư Nợ cuối kỳ báo cáo trên sổ kế toán của các tài 
khoản thuộc loại 8 "Chi phí". 

3. Nội dung và phương pháp lặp các chi tiêu ưong báo cáo kết quả hoạt động 
theo đúng mẫu đã quy định, cụ thể. 

a) Đối với báo cáo kết quả hoạt động năm (Mầu số B02/NHPT) gồm có 7 
cột: 

- Cột 1 ẵề Số thứ tự 

- Cột 2: "Chi tiêu" bao gồm các chi tiêu báo cáo 

- Cột 3: "Mã số" mã số của các chi tiêu tương ứng 

- Cột 4: "Thuyết minh" ghi số hiệu các chi tiêu trong bản thuyết minh báo 
cáo tài chính. 

- Cột 5: "Năm nay" được lập cân cứ vào tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo 
năm theo từng chi tiêu phù hợp đã được hướng dẫn tại cột "Hướng dẫn cách lấy số 
Jiệu từBCĐTTC". . 

- Cột 6: '"Năm trước" cùa báo cáo kỳ này năm nay được lập cản cứ vào số 
liệu ghi ở cột 5 "Năm nay" theo từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm 
truóc. 

b) Đối với báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ (Mầu số B02a/NHPT) 
gồm có 8 cột: 
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- Cột 1, 2, 3, 4 thực hiện như đối với báo cáo kết quả hoạt động năm. 

- Cột 5: "Quý này/Năm nay1' được lập căn cứ vào tồng số phát sinh trong kỷ 
báo cáo quý theo từng chi tiêu phù hợp đã được hướng dẫn tại cột "Hướng dẫn 
cách lấy số liệu từ BCĐTK". 

- Cột 6: "Quý này/Năm trước" của báo cáo quý này được lập cãn cứ vào số 
liệu ghi ở cột 5 "Quý này/Nãm nay" cũa báo cáo quý này năm trước theo từng chỉ 
tiêu phù hợp. 

- Cột 7: "Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này/Nãm nay" của báo cáo quý này 
được lập căn cứ vào số liệu ghi ở cột 5 "Quý này" cúa báo cáo kỳ này cộng với số 
liệu cột 7 "Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ nảy/Năm nay" của báo cáo này kỳ 
trước. Ket quả ghi ơ cột 7 của báo cáo này theo từng chi tiêu phù hợp. Riêng đối 
với số liệu Quý I số liệu ghi ờ cột 7 bằng số liệu ghi ờ cột 5. 

- Cột 8: "Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ nảy/Năm trước" cùa báo cáo kỳ 
này được lập căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7 "Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỹ 
này/Năm nay" của báo cáo kỳ này nàm trước. Khi lập lần đầu báo cáo này, số liệu 
ừên báo cáo năm trước không có thì để trống cột số liệu này. 

Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ (Mầu số B02b/NHPT) là dạng tóm 
lược cùa Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ (Mầu số B02a/NHPT). 

III. Hướng dẫn lập và trình bảy Báỡ cáo liru chuyển tiền ỉệ (theo 
phương pháp gián tiếp) (Mầu số B03/NHPT; B03a/NHPT; B03b/NHPT) 

1. Mục đích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phàn ánh các luồng 
tiền lưu chuyền trong kỳ theo các hoạt động: hoạt động nghiệp vụ, hoạt động đầu 
tư và hoạt động tài chính của NHPT 

Dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người sử dụng có thề đánh giá được khả 
năng tạo ra tiền, sự biến động tải sản thuần, khả năng thanh toán và dự đoán được 
luồng tiền trong kỳ tiếp theo của NHPT. 

2. Cơ sở số liệu để lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NHPT được lập theo phương pháp gián tiếp căn 
cứ vào: 

- Bảng cân đối tài khoản; 

- Báo cáo kết quả hoạt động; 

- Báo cáo tình hình tài chính; 
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- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; 

- Sổ ké toán. 

3. Nội dung và phương pháp lập Báo cáo lưu chuyền tiền tệ 

3. ỉ. Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm (Mau sẻ B03/NHPT) 

- Cột 1:" Số thứ tự" bao gồm số thứ tự các chi tiêu báo cáo. 

- Cột 2: "Chi tiêu" bao gồm các chỉ tiêu báo cáo. 

- Cột 3: " Thuyết minh" bao gồm mã số các chỉ tiêu tương ứng, 

- Cột 4: "Năm nay" được lập căn cứ vào tồng số phát sinh trong kỳ báo cáo 
năm theo từng chi tiêu phù hợp. 

- Cột 5: "Năm trước" căn cứ vào số liệu ghi ờ cột số 4 "Năm nay" của từng 
chi tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước. 

3.2. Đối với Bảo cảo ỉưu chuyền tiền tệ quý (Mau số B03a/NHPT) 

- Cột 1, 2, 3 thực hiện như đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm. 

- Cột 4: "Lũy kế từ đầu năm đến hết kỳ này/Năm nay" được lập căn cứ vào 
tồng số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo theo từng chi tiêu phù hợp. 

- Cột 5: "Lũy ké từ đầu năm đến hết kỳ này/Năm trước" căn cứ vào số liệu 
ghi ờ cột số 4 "Lũy kế từ đầu năm đến hết kỳ này/Năm nay" của từng chi tiêu 
tương ứng của báo cáo này năm truớc. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẩu số B03b/NHPT) là dạng tóm 
lược của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mau số B03a/NHPT). 

IV. Hướng dẫn lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính (Mau số 
B04/NHPT; B04a/NHPT) 

1. Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận họp thành của báo cáo tài 
chính, dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin sô 
liệu đã được trinh bày trong Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động 
cũng như các thông tin cần thiết khác. 

2. Thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị phải ưình bày những nội đung 
sau: 

- Các thông tin về cơ sờ lập và trình bày báo cáo tài chính và các chính sách 
kế toán cụ thể được chọn áp dụng đối với các giao dịch và sự kiện quan trọng; 



- Cung cấp thông tin bồ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài 
chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tinh hình tài 
chính của đơn vị. 

3. Cơ sở lập bàn thuyết minh báo cáo tài chính: 

- Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo; 

- Căn cứ vảo sổ kế toán; 

- Căn cứ vào bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước; 

- Căn cử vào tình hinh thực tế của đom vị vả các tài liệu có liên quan khác. 

4. Nội dung và phương pháp lập các chi tiêu: 

I. Đặc điểm hoạt động: 

1. Quyểt định thành lập, thời hạn có giá trị; 

2. Hình thức sở hữu vốn 

3. Thành phần của Hội đồng quản trị (Tên, chức danh của từng người); 

4. Thành phần Ban Giám đốc (Tên, chức danh từng người); 

5. Trụ sờ chính ; số chi nhánh: ; 

6. Tồng số cán bộ, công nhân viên: 

II. Niên độ kế toán áp dụng 

1 .Niên độ kế toán (bẳt đầu từ ngày 01/01/... kết thúc vào ngày 31/12/...) 

2.Đem vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam 

III. Chế độ kế toán áp dụng 

1. Chế độ kế toán áp dụng: 

2. Hình thức kế toán áp dụng: 

rv. Chính sách kế toán áp dụng 

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình 
tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động. 

Phương pháp lập các chi tiêu theo đúng mẫu đã quy định. 



Phụ lục III 
BIẺU MẦU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

(Ban hành kèm theo Thông tư sẻ Ỉ4/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 03 năm 2023 
cùa Bộ trường Bộ Tài chỉnh) 

Mẩu số: B01/NHPT-HN 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIẺN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 
Cho nâm tài chính kết thúc ngày ....tháng năm 

ĐVT: triệu đồng VN 

TT Chi tiêu 
Mâ Thuyết Năm Năm 

Chi tiêu 
so mỉnh nay trưửc 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A Tàỉ sản 

I Tiền mặt và chứng từ có gỉá trị ngoại tệ 100 1 

II Tiền gửi tội NHNN 110 2 

III Tiền gửi tại các TCTD khác 120 3 

Tiền gửi tại các TCTD khác 121 

2 Dự phòng rủi ro (*•*) 122 

IV Chứng khoán kình doanh 125 4 

Chứng khoản kinh doanh 126 

2 Dự phòng rủi ro (***) 127 

V Cho vay khách hàng 200 5 

VI Chứng khoán đầu tư 215 6 

1 Chứng khoán dầu tư săn sàng đề bán 216 

2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 217 

3 Dự phòng rủi ro (***) 218 

VII Góp vấn, đầu tư dài hạn 220 7 

1 Đầu tư vào công ty con 221 

2 Góp vốn liên doanh 222 

3 Đầu tư vào công ty liên kết 223 

4 Đẩu tư dài hạn khác 224 
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TT Chỉ tiêu 
Mã 
sế 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5 Dự phòng giảm giá đẩu tư đài hạn (***) 225 

VIII Tài sản cố định 230 

Tài sàn cố định hữu hình 231 8 

a Nguyên giả TSCĐ hữu hình 232 

b Hao mòn TSCĐ hửu hình (***) 233 

2 Tài sàn cố định thuê tài chỉnh 234 9 

a Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 235 

b Hao mòn TSCĐ thuê tài chỉnh (***) 236 

3 Tài sản cố định vô hình 237 10 

a Nguyên giá TSCĐ vô hình 238 

b Hao mòn TSCĐ vô hình (***) 239 

IX Bất động sản đầu tư 240 ỉỉ 

ì Nguyên giả BĐS đầu tư 241 

2 Hao mòn BĐS đầu tư (* * *) 242 

X Tài sản Có khác 250 12 

1 Các khoản phải thu 251 

1.1 Các khoản nợ phài thu 252 

a Chò NSNN thanh toán 253 

b Tạm ứng 254 

c Lãi, phí phải thu 255 

d Các khoán phải thu khác 256 

e Dự phòng phái thu khó đòi (***) 257 

1.2 Phái thu trong hoạt động thanh toán 260 

Q Chờ thanh toán ghi thu-ghi chi von ODA cho vay lại 261 

b Thanh toán khác 262 

2 Vật liệu, công cụ dụng cụ 265 

3 Xây dựng cơ bản, mua sám TSCĐ 266 

4 Tài sản Có khác 267 
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TT Chỉ tiêu 
Mã Thuyết Năm Năm 
so minh nay trước 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Trong đó: Lợi thể thương mại 

TỎNG TÀI SÀN CÓ 300 

B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỎN CHỦ SỜ HỬƯ 

I Các khoản DỢ Chính phủ và NHNN 510 13 

1 1 Tiền gừi của KBNN 511 

2 VayNHNN 512 

3 VayNSNN 513 

4 Giao dịch bán và mua lại TPCP với KBNN 514 

n Tiền gửi, tiền vay các TCTD khác 520 14 

1 Tiền gừi cùa các TCTD khác 521 

2 Vay các TCTD khác 522 

III Tiền gửi của khách hàng 530 15 

1 Tiền gừi cùa khách hàng trong nước 531 

2 Tiền gửi cùa khách hàng nước ngoài 532 

3 Ký quỹ, tiền gừi bảo đảm thanh toán 533 

rv Vốn nhận uỷ thác đầu tư 540 16 

1 Nhận vốn ODA cho vay lại 541 

2 Vốn uý thác hỗ ừợ sau đầu tư 542 

ũ vén nhận ựỷ thác hễ trợ sau đâu íư 543 

b Cắp hỗ trợ sau đâu íư (***) 544 

3 Vốn uỷ thác cấp phát 545 

a Von nhận uỳ thác cấp phát 546 

b Cấp phái uỷ thác (***) 547 

4 vén uỷ thác cho vay 548 

a Vốn nhận ủy thác cho vay 549 

b Cho vay ủy íhác (***) 550 

V Phát hành giấy tờ có giá 560 17 

VI Các tài sán N(r khác 600 
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TT Chỉ tiêu 
Mã 

Á sô 
Thuyết 
minh 

Nảm 
nay 

Năm 
trước 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Các khoản phải trả 610 

lễl Các khoản nợ phải ứà 611 18 

Q Lãi, phỉ phái ừà 612 

b Phải trả CBVC 613 

c Các khoàn phài nộp Nhà nước 6 Ì4  

d Các khoản phải ỉrà phải nộp khác 615 

1.2 Phài trà trong hoạt động thanh toán 620 

! ứ Chò thanh íoản ghi thu-ghi chi vốn ODA cho vay ỉợi 62Ĩ 

b Phải trà khác trong hoại động thanh ĩoản 622 

2 Quỳ dự phòng rủi ro 630 

a Quỹ dự phòng rủi ro cho vay 631 19 

b Dự phòng rủi ro khác 632 

3 Quỹ khen thưởng, phúc ]ợi 640 

4 Tài sản Nợ khác 645 

VII Von chủ sử hữu 700 20 

1 Vốn của NHPT 710 

a Vốn điều ỉệ 711 

b vón đầu tư XDCB 712 

c Thặng dư vén cổ phân 713 

\ d CỐ phiếu quỹ 7 Ỉ4  

1 e CÓ phiếu ưu đãi 7 Ỉ5  

g Vốn khác 719 

\ 2 i Quỹ của NHPT 720 

ũ Quỹ dự trừ bổ sung von điểu ìệ 721 

b Quỹ đâu tư phải triển 722 

c Quỹ dự phỏng tài chỉnh 723 

ả Quỹ khác thuộc VCSH 724 

3 Chênh lệch tỳ giá hối đoái (*) 730 
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TT Chi tiêu 
Mã 

t sô 
Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

0) (2) (3) (4) (5) 

4 Chênh lệch đánh giá lại lài sản (*) 740 

5 Kẻt quả hoạt động chưa phân phối kỳ trước (*) 750 

6 Ket quà hoạt động chưa phân phối kỳ này (*) 760 21 

7 Lợi ích cùa cồ đông thiều số 770 

TỐNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 800 

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 

TT Chỉ tiêu M& số Thuyết 
minh Năm nay Nảm trước 

: 1 2 3 4 5 6 

1 Bảo lãnh vay vốn 901 

2 Cam kêt cho vay không hùy 
ngang 905 

3 Cam kêt ữong nghiệp vụ th
ư tín dụng (L/C) 910 

4 Đảo lãnh khác 915 

5 Cam kết khác 920 

6 Lải cho vay và phí chưa thu 
được 930 5.4 

7 Nợ khó đòi đã xử lý 950 

8 Tài sản và chứng từ khác 970 

ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIẺU KẾ TOÁN TRƯỞNG TÒNG GIÁM ĐỐC 

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẩu số: B02/NHPT-HN 
NGẮN HÀNG PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT 
Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày ...thảng...năm... 

ĐVT: triệu đồng VN 

TT Chi tiêu Mã sắ Thuyết minh Năm nay Năm trước 

1 2 3 4 5 6 

1 
Tbu nhập lải và cóc khoản 
thu nhập tưcrng tự 10 

1.1 Thu lãi tiên gửi 11 
1.2 Thu lãi cho vay 12 

1.3 
Thu từ hoạt động nghiệp vụ 
khác 13 20 

2 Chi phí lãi và các chỉ phỉ 
tương tự 20 

2.1 Chi ưả lãi tiền gửi 21 

2.2 Chi ữả lãi tiền vay 22 

2.3 Chi trả lãi phát hành giây tờ 
có giá 23 

2.4 Chì khác cho hoạt động 
nghiệp vụ 24 

I Chênh lệch thu chi từ lâi 
và các kboản tutrag tự 30 

1 Thu nhậpphí từ hoạt động 
dịch vụ 31 

2 Chi phí từ hoạt động dịch 
vụ 32 

0 Chênh lệch thu - chi từ 
ho£tđộnK dịch vụ 40 

III 
Chênh lệch thu chỉ từ 
hoạtđộng kinh doanh 
ngoai bấi 

50 

rv 
Chênh lệch thu chi từ mua 
bán chứng khoán kỉnh 
doanb 

55 

V Chênh lệch thu chi từ mua 
bán chứng khoán đầu tư 60 

1 Thu nhập từ hoạt động khác 71 

2 Chi phí hoạtđộng khác 72 

VI Cbênh lệch thu chi từ hoạt 
đỘQ£ khác 80 

VII Thu nhập từ góp vốn, mua 90 
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TT Chỉ tiêu Mã sế Thuyết minb Năm nay Năm trước 

1 2 3 4 5 6 
cố pbần 

vni Chi phỉ hoạỉđộng 100 

IX 
Chênh lệch thu chi trước 
chỉ phí dự phòng rủi ro tín 
dụng 

110 

X Chỉ phí dự phòng rủi ro 
tín dụng 120 

XI Chênh lệcb thu chỉ 130 
XII Chi phí thuế TNDN 140 
XIU Lợi nhuận sau thuế 150 

XIV Lợi ích của cể đỏng thiểu 
số 160 

XV Lãi cơ bản trên cồ phiếu 170 

NGƯỜI LẬP BIẺU KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) 

•> ngày thảng năm 
TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mầu số: B03/NHPT-HN 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÈN TỆ HỢP NHÁT 
(Theo phirtmg pháp gián tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày tháng .... năm .... 

TT Chỉ tiêu Thuyết 
mỉnh Năm nay Năm trước 

A B c 1 2 
Lưu chuyến tiền từ hoại động nghiệp 
vu 
1 Chênh lệch thu chi truớc thuế 

Điều chỉnh cho các khoàn: 

2 Khâu hao TSCĐ, bât động sản 
đầu tư 

3 
Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 
giá, đầu tư tảng thêm/(hoản nhập) 
tronR năm 

1 
í 

4 Câp bù CLLS> PQL phải thu trong 
kỳ (thực tế chưa thu) 

5 (Lãi)/ lỗ do thanh lý TSCĐ 

6 (Lãi)/ lỗ do bán, thanh lý bất động 
sán đầu tư 

7 

(Lãi)/ lỗ do thanh lý nhừng khoản 
đầu tư, góp vốn dài hạn vào đơn 
vị khác, lâi, cổ tức nhận được, lợi 
nhuận được chìa từ hoạt động đẩu 
tư, góp vốn dài hạn 

8 
Chênh lệch tỳ giá hối đoái chưa 
thực hiện 

9 Các điều chinh khác 

Những thay đồi về tài sản và công nợ ho ưđộng 
Nhừng thay đồi về tài sàn hoại 
động 

10 (Tăng)/ Giàm tiên gừi tại các 
TCTD khác 

11 (Tăng)/ Giảm cho vay khách hàng 

12 (Tăng)/ Giảm khoản chờ NSNN 
thanh toán về cấp bù CLLS, PQL 

13 (Giảm)/Tăng nguồn dự phòng để 
bù đắp tồn thất các khoản 

14 
(Tăng)/ Giàm khác vê tài sản hoạt 
động 
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1 
TT Chỉ tiêu Thuyết 

minh Nãm nay Năm ỉrvớc 

A B c 1 2 
Nhữĩig thay đểi về công nợ hoạt 
động 

15 
Tăng/ (Giảm) các khoản nọ Chính 
phù và NHNN 

16 
Tăng/ (Giàm) tiên gừi, tiên vay 
của TCTD khác 

17 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách 
hàng 

18 
Tăng/ (Giảm) vôn nhận ủy thác 
đầu tư, cho vay 

19 Tăng/ (Giảm) phát hành giây tờ có 
giá 

20 
Tăng/ (Giảm) nguôn dự phòng đê 
bù đấp tồn thất các khoản 

21 Tăng/(Giàm) khác vê công nợ 
hoạt động 
Lưu chuyến tiển thuần từ hoạt 
động kinh doanh trước thuế 
TNDN 

22 Thuế TNDN đã nộp (*) 

23 Chi từ các quỹ của NHPT (*) 

I Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 

1 Mua sẩm TSCĐ (*) 

2 
Tiên thu tù thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ 

3 
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ (*) 

4 Mua sắm bất động sản đầu tu (*) 

5 Tiền thu từ bán, thanh lý BĐSĐT 

6 
Tiển chi do bán, thanh iý BĐSĐT 
(*) 

7 

Tiền chi đẩu tư, góp vồn vào các 
đơn vị khác (Chi đau tư mua công 
Ty con, góp vốn liên doanh, liên 
kết, và các khoán đầu tu dài hạa 
khác) (*) 

* 

8 

Tiển thu đẩu tu, góp vồn vào các 
đơn vị khác (Thu bán, thanh lý 
công tỵ con, góp vốn liên doanh, 
liên kết, các khoàn đẩu tư dài hạn 
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TT Chỉ tiêu Thuyết 
minh Năm Day Năm trước 

A B c 1 2 
khác) 

9 
Tiên thu cô tức và lợi nhuận được 
chia từ các khoàn đầu tư, gốp vốn 
dài han 

II 
Lưu chuyển tiền từ hoạt động 
đầu tư 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 
chính 

I Tầng vốn 

2 (Giảm) vốn 

3 Tăng quỹ thuộc VCSH 

4 (Giảm) quỹ thuộc VCSH 

UI Lưu chuyển tiền từ hoạt động 
tkỉ chính 

IV Lưu chuyền tiền thuần trong kỳ 

V Tiền và các khoản tương đương 
tiền tại thòi điểm đầu kỳ 

VI Điều chỉnh ảnh hvửng cửa thay 
đồi tỷ giá 

VII Tiền và các khoản tương đirong 
tiền tại thòi điểm cuối kỳ 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tênj 

, ngày tháng năm 
TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Ký, họ tên, đỏng dấu) 
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Mầu số: B04/NHPT-HN 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày ... thắng...năm... 

I. Đặc đỉểm hoạt động của đơn vị 
1. Quyết định thành lập và hoạt động, thời hạn có giá tri; 
2. Hình thức sở hữu vốn; 
3. Thảnh phần của Hội đồng quản trị (Tên, chức danh cùa từng người); 
4. Thành phần Ban Giám đốc (Tên, chức danh từng người); 
5. Trụ sở chính ; số chi nhánh: ;SỐ công ty con:.... 
6. Công ty con: tên, quyết định/giấy phép thành lập và hoạt động, tỳ lệ góp vốn 

vào công ty con. 
7. Tổng số cán bộ, công nhân viên:.... 
ĨIỆ Kỳ kế toán, đơn vị tiền ỉệ sử dụng trong kế toán 
1. Kỳ ké toán năm (bắt đầu từ ngày ..../ / kết thúc vào ngày Ị . . .  

2. Đom vị tiền tệ sử đụng trong kế toán 
in.Chế độ kế toán áp dụng 
1. Chế độ kế toán áp dụng; 
2. Hình thức ké toán áp dụng; 
IV. Chính sách kế ỉoán áp dụng 
1. Chuyển đổi tiền tệ 
2. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập - chi phí 
3. Ke toán đối với cho vay khách hàng: 
- Nguyên tắc ghi nhận khoản vay; 
- Cơ sở trích lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng: 
4. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ 
4. ]. Kế toán TSCĐ vô hình 
- Nguyên tic ghi nhận TSCĐ vô hình 
- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ vô hình 
4.2. Kê toán TSCĐ hừu hình 
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình 
- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ hữu hình 
5. Vốn chù sờ hữu 
- vốnđiều lệ 
- Trích lập và sử dụng các Quỹ từ chênh lệch (Thu - Chi) 
6. Các hoạt động uỷ thác chịu rủi ro tín đụng: 
7. Các điều chinh số liệu kì kế toán trước 
VI. Thôttg tin bổ sung cho các khoàn mục trình bày trong Báo cáo tình bình 

tài chính và báo cáo kết quả hoạt động(ĐVT: triệu đồng VN) 
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1. Tiền mặt, chửng từ có giá trị Dgoạỉ tệ 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Tiên mặt tại quỹ băng VNĐ 
Tiên mặt tại quỹ băng ngoại tệ 
Chứng từ có giá trị ngoại tệ 

Cộng 
2. Tiền gửi tại NHN1V Việt Nam 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
Tiên gửi thanh toán tại NHNN 
-Băng VNĐ 
- Băng ngoại tệ 

Cộng 
3. Tiên gửi tại các TCTD khác 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
Tiên gừi tại các TCTD khác 
* Theo kỉ hạn 
- TG không kỳ hạn 
- TG có kỳ họn 
- TG chuyển dùng 
* Theo phạm vi 
- TG tại các TCTD trong nước bàng VND 
- TG tại các TCTD trong nước bảng ngoại tệ 
- TG tại các TCTD nước ngoài bằng VND 
- TG tại các TCTD nước ngoài bàng ngoại tệ 
* Dự phòng rủi ro (***) 

Cộng 
4. Chứng khoán kỉnh doanh 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 
Chứng khoán Nợ 
Chứng khoán Vôn 
Chứng khoán kinh doanh khác 
Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh 

Cộng 
5. Cho vay khách hàng 

5.7. Phân tích chất lượng nợ cho vay: 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Tống dư nợ 

- Nợ quá hạn 

- Nợ chờ xử lý 
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- Nợ cho vay được khoanh 

+ Tỳ lệ nợ quá hạn trên tông dư nợ 

+ Tỷ ỉệ nợ khoanh trên tông dư nợ 

5,2. Cơ câu tín dụng khách hàng: 
Cuôi kỳ Đầu kỳ 

Cho vay tín dụng đâu tư, tín dụng xuât khâu 
Chiết khấu công cụ chuyến nhượng và giấy tờ 
có giá đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân 
Ưong nước 
Cho vay từ nguôn vôn uý thác đâu tư 
Cho vay khác 
Trả thay khách hàng 

Cộng 
5.5. Cơ cau theo ỉoại cho vay 

Cuôi kỳ Đâu kỳ 

*** Cho vay đối với tồ chức, cổ nhân trong nước: 

- Cho vay ngản hạn HTXK 

Trong đó: nợ quả hạn 

- Cho vay ngăn hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phủ 
Trong đó: nợ quá hạn 

- Cho vay trung hạn tín dụng đâu tư 

Trong đỏ: nợ quá hạn 

- Cho vay trung hạn chương trình đặc 
biệt của Chính phủ 
Trong đó: nợ quá hạn 

- Cho vay dài hạn tín dụng đâu tư 

Trong đỏ: nợ qm hạn 

- Cho vay dài hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phù 
Trong đó: nợ quả hạn 

- Cho vay lại vôn ODA 

Trong đó: nợ quả họn 
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1 - Cho vay vốn nhận uý thác của các 
TCTCQT 
Trong đỏ: nợ quả hạn 

- Cho vay theo thỏa thuận 

Trong đó: nợ quá hạn 

- Cho vay lại vốn vay nước ngoài NHPT 
chịu rái ro tín dụng 
Trong đó: nợ quá hạn 

- Cho vay vôn huy động khác 

Trong đó: nợ quả hạn 

- Cho vay thí điềm dưới 12 tháng: 

Trong đó: nợ quả hạn 

- Cho vay VIDIFI băng VNĐ 

Trong đỏ: nợ quả hạn 

- Cho vay DA đường ôtô cao tôc HN-HP 
bằng ngoại tệ 
Trong đỏ: nợ quả hạn 

- Cho vay hô trợ người lao động MVL 
theo QĐ 30 cùa TTg 
Trong đỏ: nợ quả hạn 

- Cho vay vôn uỷ thác của NSĐP 

Trong đỏ: nợ quá hạn 

- Cho vay vôn uỷ thác khác 

Trong đố: nợ quá hạn 

- Cho vay vôn uỷ thác của BTC băng 
ngoại tệ 
Trong đó: nợ quả hạn 

- Trả thay bảo lãnh 

Trong đó: nợ quả hạn 

-Nợ chờ xử lý 

- Tông dư nợ cho vay trong nước 

- Tồng dư nợ quả hạn cho vay trong 
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nước 

*** Cấp HT SĐT, cấp phải đối với các tồ chửc, cá nhãn trong nước 

- Cấp hỗ trợ sau đẩu tư 

Trong đỏ: + băng NSTW 

+ băng NSĐP 

- Cấp phát vốn uý thác 

Trong đóề- + tạm ứng 

+ câp phát khôi ỉượng hoàn 
thành 
- Câp phát khác (Thuý điện Scm La) 

Trong đố: +' tạm ứng 

+ câp phát khôi lượng hoàn 
thành 

ỉ 

i 
*** Cho vay đối với tổ chức, cá nhân nưởc ngoài: 

- Cho vay ngần hạn 

Trong đó: nợ quả hạn 

- Cho vay trung hạn 

Trong đó: nợ quá hạn 
- Cho vay dài hạn 
Trong đó: nợ quá hạn 

- Cho vay khác 

Trong đỏ: nợ quả hạn 

5,4. Lãi cho vay và phí chưa thu được 
Cuôi kỳ Đầu kỳ 

*** Cho vay đối với tể chức, cá nhấn trong nưởc: 

- Cho vay ngăn hạn HTXK 

+ Lãi cho vay chưa íhu được 
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- Cho vay ngẳn hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phủ 
+ Lãi cho vay chưa thu được 

- Cho vay trung hạn tín dụng đâu tư 

+ Lãi cho vay chua thu được 

- Cho vay trung hạn chuơng trình đặc 
biệt của Chính phủ 
+ Lõi cho vay chưa thu được 

- Cho vay dài hạn tín dụng đầu tu 

+ Lãi cho vay chưa thu được 

- Cho vay dài hạn chương trình đặc biệt 
của Chính phủ 
+ Lãi cho vay chưa thu được 

- Cho vay ỉại vôn ODA 

+ Lõi cho vay chưa thu được 

+ Phỉ chua thu được 

- Cho vay vôn nhận uỷ thác của các 
TCTCQT 
+Lâi cho vav chưa thu được 

+ Phi chưa thu được 

- Cho vay theo thòa thuận 

+ Lõi cho vay chưa thu được 

- Cho vay lại vôn vay nước ngoài NHPT 
chịu rủi ro tín đụng 
+ Lãi cho vay chưa thu được 

- Cho vay vôn huy động khác 

+ Lãi cho vay chưa thu được 

- Cho vay thí điêm dưới 12 tháng: 

+ Lãi cho vay chưa thu được 

- Cho vay VID1FI băng VNĐ 

+ Lõi cho vay chưa thu được 
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- Cho vay DA đường ôtô cao tốc HN-HP 
bằng ngoại tệ 
+ Lãi cho vay chưa thu được 

- Cho vay hô trợ người ỉao động MVL 
theo QĐ 30 của TTg 
+ Lãi cho vay chưa thu được 

- Cho vay vôn uỷ thác của NSĐP 

+ Lãi cho vay chưa thu được 

+ Phi chưa thu được 

- Cho vay vôn uỳ thác khác 

+ Lãi cho vaỳ chưa thu được 

+ Phỉ chưa thu được 

- Cho vay vồn uỳ thác của BTC bẳng 
ngoại tệ 
+ Lãi cho vay chưa thu được 

+ Phỉ chưa thu được 

- Trả thay bào lãnh 

+ Lãi chưa ĩhu được 

6 .  Chứng khoán đầu tư 
Cuôi ký Đâu kỳ 

Chứng khoán đẩu tư sẵn sàng để bán 
+ Chứng khoản Nợ 
+ Chứng khoản vỏn 
+ Dự phòng rủi ro 
Chứng khoán giữ đên ngày đáo hạn 
+ Chứng khoán Nợ 
+ Chứng khoản Vôn 
+ Dự phòng rủi ro 

Cộng 
7. Góp vốn, đầu tư dài hạn 

Tăng từ Giàm từ 

Đẩu kỳ 
đâu năm 

đến hết kì 
báo cáo 

đâu năm 
đến hết kì 
báo cáo 

Cuối kỳ 
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Đâu tư vào công ty con 

Góp vôn liên doanh 

Đẩu tư vào công ty liên kết 

Đầu tư dài hạn khác 

Dự phòng giảm giả đâu tư 
dài hạn (***) 
Cộng 

8. Tài sản co định hữu hình 
1 

Khoản mục 

Nhà 
cửa, vật 

kiến 
trúc 

Máy 
móc 

thiết bị 

Phương 
tiện vận 

tải, 
truyền 

dẫn 

Thiết 
bị 

dụng 
cụ 

quản 
lý 

TSCĐ 
khác 

Tồng 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu 
hình 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng ưong kỳ 
- Mua trong kỳ 
- Đầu ĩưXDCB hoàn thành 
- Tăng khác 
Giảm trong kỳ 
- Thanh ỉỷ, nhượng bản 
- Giàm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá trị hao mòn luỹ kế 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng trong kỳ 
- Khâu hao trong kỳ 
- Tăng khác 
Giàm trong kỳ 
- Thanh lỷ, nhượng bản 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá trị còn lại của TSCĐ 
HH 
- Tại ngày đầu kỳ 
- Tại ngày cuối kỳ 



9. Tài sản cé định thuê tài chính 

Khoản mục 

Nhà 
cửa, 
vật 

kiến 
trúc 

Máy 
móc 

thiết bị 

Phương 
tiện vận 

tải, 
truyền 

dẫn 

Thiêt 
bị 

dụng 
cụ 

quàn 
lý 

TSCĐ 
khác 

Tồng 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài 
chính 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng trong kỳ 
- Thuê tài chính trong kỳ 
- Tăng khác 
Giảm trong kỳ 
- Mua lại TSCĐ thuê tài chỉnh 
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính 
- Giám khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Gỉá trị hao mòn luỹ kế 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng trong kỳ 
- Khâu hao trong kỳ 
- Tăng khác 
Giảm ữong kỳ 
- Mua lợi TSCĐ ihuê tài chỉnh 
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê 
tài chính 
- Tại ngày đầu kỳ 
- Tại ngày cuối kỳ 

10. Tài sản co định vô hình 

Khoản mục 

Quyền sử 
dụng đất 
có thời 

hạn 

Bản 
quyền, 
băng 
sáng 
chế 

Phần 
mềm 

máy vi 
tính 

TSCĐ 
vô 

bình 
khác 

m X Tông 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ vô hình 
Sô dư đâu kỳ 
Tàng trong kỳ 
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- Mua trong kỳ 
- Tăng khác 
Giảm ưong kỳ 
- Thanh lý, nhượng bản 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Giá trị hao mòn luỹ kế 
Sô dư đâu kỳ 
Tàng ưong kỳ 
- Khâu hao trong kỳ 
- Tăng khác 
Giảm trong kỳ 
- Thanh ỉý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi kỳ 
Gỉá trị còo lại của TSCĐ 
VH 
- Tại ngày đầu kỳ 
- Tại ngày cuối kỳ 

11. Bất động sản đầu tư 

Khoản mục Số đầu 
kỳ 

Tăng trong 
kỳ 

Giảm 
trong kỳ Số cuốỉ kỳ 

Nguyên giá Bất động sản đầu 
tư 
- Quyên sù dụng đât 
- Nhà 
- Nhà và quyền sừ dụng đất 
- Bất động sản đầu tư khác 
Giá trị hao mòn lũy kế 
- Quyên sử dụng đât 
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Bắt động sản đâu tư khác 
Gỉá trị còn lạỉ của bất động 
sảo đầu tir 
- Quyên sử dụng đât 
-Nhà ^ 
- Nhà và quyền sừ dụng đất 
- Bất động sản đầu tư khác 

12. Tài sản Có khác 
12.1. ChiphíXDCB dở đang, mua sắm TSCĐ chua hoàn thành 

I Cuối kỳ Đau kỳ 
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Mua săm TSCĐ 

Sửa chữa TSCĐ 

Chi phí XDCB dả dang 

Trong đỏ, những công trình lởn: 

Cộng 

12.2. Tài sản Có khác 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Chờ NSNN câp bù CLLS, PQL TDĐT, 
TDXK, BL 
Chờ NSNN câp PQL khác 

Tạm ứng nộp NSNN 

Tạm ứng đê hoạt động nghiệp vụ 

Tạm ứng tiên lương, công tác phí cho cán 
bộ, nhân viên 
Lãi, phí phải thu 

Các khoản nợ phải thu khác 

Vật liệu, công cụ dụng cụ 

Chi phí trả trước 

Tài sản Có khác 

Dự phòng phải thu khó đòi 

Cộng 

12.3. Lợi thế thương mại 
Kỳ trước Kỳ này 

Tổng giá trị Lợi thế thương mại 
Thời gian phân bố 
- Giá trị LTTM đã phân bố lũy kế đẩu kỳ 
- Giá trị LTTM chưa phân bô đâu kỳ 
Lợi tbế thương mại tâng trong kỳ 
- Lợi thê thương mại phát sinh trong kỳ 
- Điều chinh do sự thay đối giá trị của tài 
sàn vả công nợ có thề xác định được 
Lọi thế thư<rag mại giảm trong kỳ 
- LTTM giảm do thanh lý, nhượng bán một 
phần hoặc toàn bộ TCTD 
- Giá tri LTTM phân bô trong kỳ 
- Các điều chỉnh giảm khác của LTTM 
Tổng giá trị Lọi thế thirơBg mại chưa 
phần bổ cuối kỳ 
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13. Nọ* Chính phủ và NHNN 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

13.1. Tiên gừi của Kho bạc Nhà nước 

Tiền gửi của Kho bạc Nhả nước bẳng VNĐ 

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ 

. 13.2. Vay NSNN 

Vay NSNN băng VND 

Vay NSNN băng ngoại tệ 

13.3. Vay NHNN 

Vay NHNN băng VND 

Vay NHNN băng ngoại tệ 

13.4.Giao dịch bán và mua lại TPCP với KBNN 

Cộng 

14. Tiền gửi, tiền vay của TCTD khác 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

14.1. Tiên gửi của TCTD khác 

Tiền gửi của TCTD trong nước bẳng VND 

Tiên gửi của TCTD trong nước băng ngoại tệ 

Tiền gừi của TCTD nước ngoài bẳng VND -

Tiền gửi của TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ 

14.2. Vay các TCTD khác 

Vay TCTD trong nước băng ngoại tệ 

Vay TCTD trong nước băng VND 

Vay TCTD nước ngoài băng VND 

Vay TCTD nưởc ngoài băng ngoại tệ 

Cộng 

15. Tiền gửi của khách bàng 
Cuối kỳ Đâu kỳ 

Tiên gửi không kỳ hạn 
- Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND 

- Tiên gửi không kỳ hạn băng ngoại tệ 

Tiền gửi có kỳ hạn 
- Tiên gửi có kỳ hạn băng VND 
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- Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ 

Tiền gửỉ vốn chuyên dùng 
Tiền gửi vồn chuyên dùng băng VND 

Tiền gửi vốn chuyên dùng bẳng ngoại tệ 

Tiền gửi ký quỹ 

Các khoản bảo đảm thanh toán khác 
Cộng 

16. Vốn nhận ủy thác đầu tư, cho vay 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Vôn nhận của Chính phủ 

Vôn nhận của các tô chức, cá nhân trong nước 

Vôn nhận cùa các tô chức, cá nhân nước ngoài 

Cộng 
17. Phát hành giấy tờ có giá 

Kỳ phiêu Tín phiêu Trái phiêu Giây tờ có giá 
khác 

Cuôi kỳ 

- Mệnh giá 

- Chiết khấu 7 

- Phụ trội 

Đâu kỳ 

- Mệnh giá 

- Chiết khấu 1 

- Phụ trội 

18. Các khoản Dự phải trả 
Cuôi kỳ Đâu kỳ 

Phải trả cán bộ, CNV của NHPT 

Các khoản phải nộp Nhà nirớc 

Phải trả lãi tiền gửi, lãi tiền vay, lãi trái phiếu 

Các khoản lãi và phí vôn nhận ủy thác cho vay 

Các khoản phải trả người bán 

Các khoản phải trả, phài nộp khác 

Cộng 
19. Dự phòng rủi ro cho vay 

Năm nay Năm trước 
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- Sô dư đâu kỳ 

- Tăng từ đâu kỳ đên hêt kỳ báo cáo 

+ Dự phòng trỉch lộp 

+ Tàng khác 

- Giảm từ đâu kỳ đên cuôi kỳ báo cáo 

+ Sứ dụng để XLRR 

+ Khác 

- sồ dư cuối kỳ 

20. Tình hình thay đôi một so chỉ tiêu VCSH cùa NHPT 

V
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 c
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sô dư đâu kỳ 
Tăng trong kỳ 
- Tăng vốn trong kỳ 
- Kết quả hoạt động tăng ừong kỳ 
- Trích bổ swg các quỹ trong kỳ 
- Chuyển từ quỹ dự trữ sang vón 
Giàm trong kỳ 
- Sử dụng trong kỳ 
- Các khoản khác 
Sô dư cuôi kỳ 

21. Kết quả hoạt động chưa phân phoi (chi thưyêt minh cho báo cáo năm) 
Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

Tông thu nhập 

Tổng chi phí 

Kết quả hoạt động chưa phân phối năm nay 

22. Tình hình thu nhập của cán bộ viên chức 
Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

ỉ. Tồng sổ cán bộ, viên chức 
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II. Tbu nhập của cán bộ 
1 .Tông quỹ lương (triệu VNĐ) 

2.Tiên lương bình quân (triệu VNĐ/người/tháng) 

23. Thu cap bù chênb lệch lãi suat, tbu phỉ quản lý 
23.1. Thu cấp bù chênh lệch lãi suất: thuyết minh các chi tiêu chính tinh cắp bù 

CLLS năm nay và năm trước. 
23.2. Thu phí quản lý: thuyết minh các chỉ tiêu chính tính phí quản lý năm nay và 

năm trước. 

ngày tháng nâm 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐỐC 

(Ký, họ tên) (Kỳ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dổu) 


